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LỜI MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài 

 Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, doanh thu và chi phí luôn là hai yếu tố then chốt 

quyết định sự sống còn. Nếu doanh thu phản ánh quy mô và năng lực khai thác thị 

trường, thì chi phí lại cho thấy mức độ hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực. 

Khi hai yếu tố này được ghi nhận và kiểm soát tốt, kết quả kinh doanh sẽ phản ánh 

đúng thực chất tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy, tổ chức công tác 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không chỉ là yêu cầu bắt 

buộc về mặt pháp lý mà còn là công cụ đắc lực giúp nhà quản lý đưa ra các quyết 

định chiến lược kịp thời và chính xác. 

 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng là một doanh nghiệp vừa và nhỏ 

hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và kinh doanh phụ tùng ô tô. Trong những 

năm gần đây, quy mô hoạt động của công ty ngày càng được mở rộng, doanh thu có 

xu hướng tăng trưởng qua từng năm. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thực tế, công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty vẫn còn một 

số hạn chế như nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thông tin kế toán và 

hiệu quả quản trị doanh nghiệp. 

 Từ những lý do trên, em quyết định chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng” làm 

khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng 

và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại đơn vị. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng theo chế độ kế toán 

doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thông tư 133/2016/TT-BTC). 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về không gian: Tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng (MST: 

3101094049). 

+ Về thời gian: Số liệu thực tế được thu thập trong năm tài chính 2025 và một số 

năm lân cận để có cái nhìn tổng quan về xu hướng biến động.  

+ Về nội dung: Tập trung vào các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh 



doanh, chi phí tài chính, thuế thu nhập doanh nghiệp và việc xác định kết quả 

kinh doanh cuối kỳ. 

3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

+ Phương pháp thu thập dữ liệu: Dữ liệu được thu thập từ các văn bản pháp luật, 

thông tư, chuẩn mực kế toán, sách giáo trình và các tài liệu chuyên ngành có liên 

quan. Thu thập thông qua quá trình thực tập, tìm hiểu thực tế tại đơn vị nghiên cứu. 

+ Phương pháp quan sát thực tế: trực tiếp quan sát quy trình làm việc, cách thức hạch 

toán và ghi chép sổ sách kế toán tại phòng kế toán của đơn vị. 

+ Phương pháp trao đổi, phỏng vấn: trao đổi trực tiếp với kế toán trưởng và các nhân 

viên kế toán để hiểu rõ hơn về công tác kế toán thực tế tại đơn vị. 

+ Phương pháp tổng hợp và phân tích: tổng hợp số liệu từ các chứng từ, sổ sách để 

phân tích thực trạng, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán của đơn 

vị. 

+ Phương pháp đối chiếu: đối chiếu thực tế hạch toán tại đơn vị với các quy định của 

chế độ kế toán hiện hành để đánh giá mức độ tuân thủ và đề xuất giải pháp hoàn thiện. 

4. Cấu trúc của đề tài 

Khóa luận được kết cấu thành ba chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp. Chương này trình bày các khái niệm, phân loại, nguyên 

tắc ghi nhận cũng như phương pháp hạch toán các tài khoản liên quan đến doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. 

 Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng. Chương này giới thiệu khái 

quát về công ty (quá trình hình thành, bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, chế độ và 

chính sách kế toán áp dụng), đồng thời phân tích chi tiết thực trạng kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh thông qua các chứng từ, sổ sách minh họa cụ 

thể. 

 Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà 

Quảng. Trên cơ sở phân tích ưu điểm và nhược điểm của thực trạng, chương này đề 

xuất một số giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện công tác kế toán, bao gồm cải thiện 

quy trình luân chuyển chứng từ, tăng cường theo dõi công nợ phải thu, hoàn thiện 

việc ghi nhận doanh thu tài chính, theo dõi chi tiết giá vốn cho từng mảng hoạt động, 

và định hướng chuyển đổi sang phần mềm kế toán chuyên nghiệp.  
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CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

(Nội dung này được viết theo thông tư 133/2016/TT-BTC). 

1.1. Tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

doanh nghiệp vừa và nhỏ  

1.1.1. Những khái niệm về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh  

1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu, thu nhập 

a)  Khái niệm 

 Doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác" trong 

hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: 

- Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế 

toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu 

được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được 

quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền. 

- Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. 

b)  Phân loại doanh thu 

- Theo hoạt động kinh doanh: 

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính: Là nguồn thu từ các hoạt động kinh 

doanh cốt lõi của doanh nghiệp, như bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đây là 

nguồn thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất. 

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh phụ: Là nguồn thu từ các hoạt động không 

thuộc lĩnh vực chính nhưng vẫn hỗ trợ kinh doanh, như cho thuê tài sản, dịch 

vụ hậu mãi. 

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính: Bao gồm lãi tiền gửi, lãi cho vay, lợi nhuận 

từ đầu tư chứng khoán, hay thu nhập từ chênh lệch tỷ giá. 

- Theo nguồn gốc phát sinh: 
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+ Doanh thu trong nước: Là nguồn thu phát sinh từ các giao dịch nội địa, 

giữa các khách hàng trong cùng quốc gia. 

+ Doanh thu xuất khẩu: Là nguồn thu từ các giao dịch với khách hàng quốc 

tế, liên quan đến xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ. 

- Theo thời điểm ghi nhận: 

+ Doanh thu thực hiện: Ghi nhận khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc cung cấp 

dịch vụ hoặc giao hàng hóa. Đây là doanh thu đã thực sự phát sinh. 

+ Doanh thu chưa thực hiện: Ghi nhận khi doanh nghiệp nhận tiền trước từ khách 

hàng nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. 

- Theo đối tượng khách hàng: 

+ Doanh thu từ khách hàng cá nhân: Là nguồn thu phát sinh từ các cá nhân sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. 

+ Doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp: Là doanh thu từ các tổ chức, doanh 

nghiệp khác trong quan hệ kinh doanh. 

- Theo hình thức thanh toán: 

+ Doanh thu tiền mặt: Là các khoản doanh thu nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc 

chuyển khoản ngay khi giao dịch hoàn tất. 

+ Doanh thu trả góp hoặc tín dụng: Là doanh thu phát sinh từ các giao dịch mà 

khách hàng thanh toán theo kỳ hạn, hoặc mua hàng bằng hình thức tín dụng. 

- Theo tính chất lặp lại: 

+ Doanh thu định kỳ: Phát sinh theo chu kỳ cố định, ví dụ như phí duy trì dịch 

vụ hàng tháng, hàng năm. 

+ Doanh thu không định kỳ: Phát sinh không thường xuyên, như bán sản phẩm 

hoặc dịch vụ theo đơn đặt hàng riêng lẻ. 

c) Các khoản giảm trừ doanh thu 

 Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản phát sinh làm giảm tổng doanh thu 

bán hàng/cung cấp dịch vụ trong kỳ kế toán. 

- Chiết khấu thương mại: Là số tiền doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh 

toán cho khách hàng do mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thỏa thuận về 

chiết khấu thương mại đã ghi trên các hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua 

bán. 
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- Giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên 

giá bán đã thoả thuận do nguyên nhân thuộc về người bán như kém chất lượng, không 

đúng quy cách, lỗi thời, giao hàng không đúng thời gian, địa điểm trong hợp đồng... 

- Hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại là giá trị của số thành phẩm, hàng hóa 

đã xác định tiêu thụ nhưng bị người mua trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết 

trong hợp đồng kinh tế như: hàng kém phẩm chất, hàng không đúng kỹ thuật, sai 

chủng loại. Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lí do trả 

lại hàng, số lượng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu trả lại toàn 

bộ) hoặc bản sao hóa đơn (nếu trả lại một phần hàng), và đính kèm chứng từ nhập lại 

kho của doanh nghiệp số hàng nói trên. 

1.1.1.2.  Một số khái niệm cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp: 

a)  Khái niệm 

 Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm 

giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương 

lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. (Theo điều 59 Thông tư 133/2016/TT/BTC) 

b)  Phân loại chi phí  

➢ Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động kinh doanh 

 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: chi 

phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. 

- Chi phí sản xuất:  Là những chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất chế tạo sản 

phẩm và cung ứng dịch vụ, bao gồm 3 khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

(nguyên liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu dùng trực tiếp), chi phí nhân công trực 

tiếp (tiền lương và trích theo lương của công nhân trực tiếp), và chi phí sản xuất chung 

(chi phí vật liệu phục vụ sản xuất, lương nhân viên phân xưởng, khấu hao, sửa chữa, 

bảo trì máy móc, nhà xưởng, dịch vụ mua ngoài phục vụ phân xưởng). 

- Chi phí ngoài sản xuất : Là các khoản chi phí phát sinh ngoài phạm vi quá trình sản 

xuất, bao gồm 4 khoản mục: giá vốn hàng bán (giá thực tế xuất kho của hàng đã bán 

hoặc giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ); chi phí bán hàng (chào hàng, 

giới thiệu sản phẩm, hoa hồng, bảo hành, đóng gói, vận chuyển); chi phí quản lý 

doanh nghiệp (quản lý kinh doanh, hành chính, điều hành chung); và chi phí hoạt 

động tài chính (lãi vay, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chênh lệch tỷ giá, lỗ chuyển 

nhượng vốn). 
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➢ Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí 

- Chi phí trực tiếp: là những chi phí có quan hệ trực tiếp đến một đối tượng chịu chi 

phí nhất định. Do đó, kế toán có thể căn cứ số liệu từ chứng từ kế toán để ghi trực 

tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí. 

- Chi phí gián tiếp: là những chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí 

khác nhau. Do đó, kế toán phải tập hợp chi phí lại, cuối kỳ tiến hành phân bổ cho các 

đối tượng liên quan theo những tiêu thức thích hợp. 

➢ Phân loại chi phí theo mối quan hệ với kỳ xác định kết quả kinh doanh 

 Căn cứ mối quan hệ với kỳ kết quả kinh doanh chi phí trong kỳ kế toán chia 

thành chi phí sản phầm và chi phí thời kỳ. 

- Chi phí sản phẩm: Là những chi phí gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm hay 

hàng hóa được mua vào, được ghi nhận là chi phí (giá vốn hàng bán) tại thời điểm 

sản phẩm hoặc dịch vụ được tiêu thụ; khi sản phẩm, hàng hóa chưa được tiêu thụ thì 

những chi phí này nằm trong hàng tồn kho (gọi là chi phí tồn kho). 

- Chi phí thời kỳ: Là tất cả các chi phí không phải là chi phí sản phẩm, được ghi nhận 

là chi phí trong kỳ chúng phát sinh và làm giảm lợi tức trong kỳ đó. 

1.1.1.3.  Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

 Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, 

hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác trong một thời kỳ nhất định.  

 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm : Kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính, kết quả hoạt động khác. (Theo Khoản 1 Điều 

68 Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2015)  

+ Kết quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh được xác định trên cơ sở phần 

chênh lệch giữa doanh thu thuần và tổng chi phí phát sinh, bao gồm: giá vốn của hàng 

bán (đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất sản 

phẩm xây lắp; các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư 

như khấu hao, sửa chữa, cải tạo, chi phí cho thuê, cũng như chi phí thanh lý hoặc 

chuyển nhượng), cùng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

+ Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập và chi phí của hoạt 

động tài chính. 
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+ Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.  

1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

 Bản chất của doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh đòi hỏi phải tổ chức kế 

toán một cách khoa học. Doanh thu không chỉ đơn thuần là các khoản thu bằng tiền 

mà còn là nguồn tài chính chủ yếu để trang trải chi phí, đảm bảo tái sản xuất và thực 

hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Ngược lại, chi phí làm giảm lợi ích kinh tế, tác động 

trực tiếp đến vốn chủ sở hữu. Kết quả kinh doanh – lãi hay lỗ – là thước đo tổng hợp 

cho hiệu quả mọi hoạt động. Do đó, không thể quản lý cảm tính hay rời rạc; bắt buộc 

phải tổ chức kế toán các yếu tố này để có thông tin tin cậy, làm nền tảng cho mọi 

đánh giá và quyết định. 

 Đối với doanh nghiệp, tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh là yêu cầu sống còn trong công tác quản trị. Nếu không có hệ thống kế 

toán ghi nhận, đo lường chính xác, nhà quản lý sẽ không nắm bắt được thực trạng 

kinh doanh, thiếu cơ sở đánh giá hoạt động hiệu quả hay điểm gây thất thoát chi phí, 

và không thể đề ra chiến lược phát triển bền vững. Nói cách khác, kế toán doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh chính là "la bàn" giúp doanh nghiệp đi đúng hướng. 

 Không chỉ cần thiết với nội bộ, tổ chức kế toán các chỉ tiêu này còn đáp ứng 

nhu cầu thông tin của nhiều bên liên quan. Với nhà đầu tư, đó là cơ sở đánh giá hiệu 

quả và tiềm năng sinh lời. Với ngân hàng và trung gian tài chính, đó là căn cứ thẩm 

định tình hình tài chính để quyết định cấp tín dụng. Với cơ quan quản lý nhà nước, 

số liệu kế toán giúp hoạch định chính sách điều tiết vĩ mô. Như vậy, tổ chức kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh vừa là trách nhiệm, vừa là nhu cầu 

tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại. 

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

➢ Nhiệm vụ của kế toán doanh thu 

- Xác định đúng phạm vi và thời điểm ghi nhận doanh thu, đảm bảo yếu tố đúng kỳ 

của doanh thu nhất là trong hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Tuân thủ 

những nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 

- Xuất hóa đơn bán hàng dựa theo hợp đồng, hay là theo tiến độ bàn giao hàng hóa. 
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- Hạch toán theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành, đảm bảo sự phù hợp 

với yêu cầu quản lý doanh thu trong doanh nghiệp. 

- Tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý, khoa học, đảm bảo cung cấp thông tin kịp 

thời. 

- Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình doanh thu bán hàng trong kỳ, phản 

ánh doanh thu trên sổ kế toán tổng hợp. Ngoài ra kế toán doanh thu bán hàng cần 

phải theo dõi ghi chép chi tiết về số lượng và giá trị hàng bán trên tổng số và theo 

từng nhóm mặt hàng, từng khách hàng, phương thức bán hàng… 

- Giải quyết công việc liên quan đến kế toán doanh thu như: Sai sót trong quá trình 

xuất hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn, khiếu nại nếu có… 

➢ Nhiệm vụ của kế toán chi phí 

- Phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong trong 

doanh nghiệp . 

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc 

kế toán chi phí, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán trong doanh nghiệp. 

- Theo dõi chi tiết chi phí theo từng yếu tố, từng khoản mục chi phí trong doanh 

nghiệp. 

- Lập báo cáo chi phí theo yêu cầu quản lý của DN, tổ chức phân tích báo cáo, lập 

dự toán chi phí, tư vấn cho chủ DN lựa chọn phương án tiết kiệm chi phí và có 

hiệu quả nhất… 

- Kiểm tra giám sát các khoản chi phí trong doanh nghiệp nếu có. 

➢ Nhiệm vụ của kế toán kết quả kinh doanh 

- Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, thu nhập, 

chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh 

doanh tại doanh ngiệp. 

- Tính toán chính xác kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp liên quan 

đến hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp. 

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức phân 

tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của Ban lãnh 

đạo trong doanh nghiệp liên quan đến hoạt động trong doanh nghiệp. 
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1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp vừa và nhỏ  

1.2.1. Kế toán doanh thu, thu nhập  

1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

a)  Điều kiện ghi nhận doanh thu 

 Theo chuẩn mực kế toán số 14 (VAS 14) – Doanh thu và thu nhập khác : Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền sẽ thu được từ các hoạt động giao 

dịch từ các hoạt động giao dịch như bán sản phẩm hàng hóa cho khách hàng bao gồm 

cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). 

➢ Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn (5) điều kiện sau: 

+ Người bán đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản 

phẩm, hàng hóa cho người mua. 

+ Người bán không còn nắm dữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa 

hoặc kiểm soát hàng hóa. 

+ Doanh thu đuợc xác định tương đối chắc chắn. 

+ Người bán đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bàn hàng. 

+ Xác định được chi phí liên quan đến việc bán hàng. 

- Doanh thu chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi thỏa mãn tất cả (4) 

điều kiện sau: 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 

được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp. 

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

- Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

+ Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu 

bán hàng được phản ánh theo số tiền bán hàng chưa có thuế GTGT. 
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+ Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu được 

phản ánh trên tổng giá thanh toán. 

+ Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu thì 

doanh thu tính trên tổng giá mua bán. 

+ Doanh thu bán hàng (kể cả doanh thu nội bộ) phải được theo dõi chi tiết theo từng 

loại sản phẩm nhằm xác định chính xác, đầy đủ kết quả kinh doanh của từng mặt 

hàng khác nhau. 

b) Các phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

➢ Phương thức bán hàng trực tiếp 

 Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho hoặc các phân xưởng của 

doanh nghiệp để nhận hàng. Doanh nghiệp xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại 

diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp 

nhận nợ, hàng hoá được xác định là tiêu thụ. 

➢ Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng 

 Theo hình thức này, Doanh nghiệp xuất kho hàng hóa và chuyển đến kho bên 

mua hoặc địa điểm theo hợp đồng. Hàng chuyển đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh 

nghiệp. Chỉ khi được bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì 

hàng mới được coi là tiêu thụ và người bán mất quyền sở hữu. Chi phí vận chuyển do 

hai bên thỏa thuận: nếu bên bán chịu thì ghi vào chi phí bán hàng, nếu bên mua chịu 

thì bên bán thu lại tiền. 

➢ Phương thức bán hàng thông qua đại lý 

 Doanh nghiệp giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi để các cơ sở này trực tiếp bán 

hàng và được hưởng hoa hồng. Số hàng gửi đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh 

nghiệp cho đến khi đại lý thanh toán, chấp nhận thanh toán hoặc thông báo đã bán 

được hàng, lúc đó doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu. 

➢ Phương thức bán hàng trả chậm trả góp 

 Theo hình thức này, người mua được trả tiền mua hàng thành nhiều lần. Doanh 

nghiệp, ngoài số tiền thu theo giá bán thông thường còn thu thêm ở người mua một 

khoản lãi do trả chậm. Đối với hình thức này, về thực chất, người bán chỉ mất quyền 

sở hữu khi người mua thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên, về mặt hạch toán, khi giao 

hàng cho người mua, hàng hoá bán trả góp được coi là tiêu thụ, bên bán ghi nhận 

doanh thu. 
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c) Chứng từ và sổ sách sử dụng 

- Chứng từ sử dụng : Hoá đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo có...và các chứng từ liên 

quan. 

- Sổ sách sử dụng : Sổ chi tiết các tài khoản : 5111,5112,5113,5118 và Sổ Cái tài 

khoản 511.  

d) Tài khoản sử dụng 

 - TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.” : Tài khoản này dùng để phản 

ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán 

của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau : bán hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.  

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2: 

+ Tài khoản 5111:  Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh 

thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong một 

kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

+ Tài khoản 5112: Doanh thu bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh 

thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được 

xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

+ Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho 

khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. 

+ Tài khoản 5118:  Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu 

nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước. 

+ Kết cấu TK 511: 

  

 

 

 

 

 

• Tài khoản 511 không có số dư đầu và cuối kỳ 

TK 511 

-  Các khoản giảm trừ doanh thu 

- Các khoản thuế gián thu phải 

nộp (GTGT theo phương pháp 

trực tiếp, TTĐB, XK, BVMT). 

- Kết chuyển doanh thu thuần 

vào tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh” 

- Doanh thu bán sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư 

và cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp thực hiện trong kỳ kế 

toán 
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e) Phương pháp hạch toán 

➢ Sơ đồ hạch toán trường hợp bán hàng trực tiếp và chuyển hàng theo hợp đồng

   

 

 

➢ Sơ đồ hạch toán trường hợp bán hàng trả chậm trả góp 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Sơ đồ hạch toán trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá 

hưởng hoa hồng: 

  

Doanh thu bán hàng hoá 

TK 3331 

Thuế GTGT đầu 

ra (nếu có) 

Giá bán tiền trả ngay chưa có thuế 

TK 515 
TK 3387 

Định kỳ, ghi nhận doanh 

thu tiền lãi trả chậm, trả 

góp 

Chênh lệch giữa tổng tiền theo 

giá bán trả chậm, trả góp với giá 

bán trả ngay 

TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra (nếu 
có) 

TK 911  

 

TK 511 TK 111, 112, 131 

 

 

TK 511 

 

TK 131 

Kết chuyển doanh 

thu thuần 
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➢ Ở đơn vị giao hàng đại lý: 

 

 

➢  Ở đơn vị nhận làm đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng 

  

 

 

 

  

  

 

 

Chi tiền trả hoa hồng đại lý 

Thuế GTGT đầu 

vào (nếu có) 

TK 1331 

TK 155,156 TK 157 TK 632 

Khi xuất hàng giao 

cho đại lý 
Phản ánh giá vốn hàng gửi 

đã bán được 

Căn cứ bảng kê, ghi nhận doanh thu hàng đã bán 

  TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra 

(nếu có) 

TK 111,112,131  

TK 511 
TK 111,112,131 

TK 6421 

TK 511 TK 331 TK 111,112,131 

Doanh thu hoa hồng bán 

hàng đại lý được hưởng 

 

Phản ánh số tiền bán 

hàng đại lý phải trả 

cho bên giao hàng 

 

Trả tiền bán hàng đại lý 

cho bên giao hàng 

TK 3331 

Thuế GTGT 

đầu ra (nếu có) 

TK 111,112,131 

Sơ đồ 1: Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ qua các trường hợp 
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1.2.1.2.  Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

 Các khoản giảm trừ doanh thu là tổng hợp các khoản được ghi trừ vào tổng 

doanh thu trong kỳ bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị 

trả lại. 

a) Chứng từ và sổ sách sử dụng  

➢ Chứng từ sử dụng  

- Chiết khấu thương mại: Hợp đồng kinh tế, biên bản chiết khấu thương mại, hoá 

đơn GTGT (ghi rõ tỷ lệ và số tiền chiết khấu), phiếu chi. 

- Giảm giá hàng bán: Văn bản đề nghị giảm giá hàng bán, Biên bản giảm giá hàng 

bán, hoá đơn GTGT (thu hồi hoá đơn cũ và lập hoá đơn mới). 

- Hàng bán bị trả lại: Hoá đơn trả lại hàng do bên mua lập (ghi rõ lý do trả lại hàng), 

Biên bản trả lại hàng hoá, phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ. 

➢ Sổ sách kế toán 

- Sổ chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu 

b) Tài khoản sử dụng  

 Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, các khoản giảm trừ doanh thu sẽ được theo 

dõi bên nợ tại TK 511  

c) Phương pháp hạch toán  

TK 111,112, 131  TK 511 

 

 

 

Sơ đồ 2: Phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Hàng bán bị trả lại nhập kho 

Số tiền giảm giá, hàng bán bị trả lại, CKTM 

Thuế GTGT 

đầu ra (nếu có) 

TK 3331 

TK 632 TK 155,156 
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1.2.1.3. Kế toán doanh thu tài chính  

 Doanh thu tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động đầu tư tài chính. 

 Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: tiền lãi (lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân 

hàng, lãi bán hàng trả chậm/trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh 

toán được hưởng); cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư góp vốn; thu 

nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán ngắn hạn và dài hạn; thu nhập từ thanh lý 

các khoản đầu tư (lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý khoản đầu tư góp vốn); và các 

khoản thu nhập hoạt động tài chính khác như lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, lãi do 

đánh giá lại vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ cuối kỳ 

a) Chứng từ và sổ sách sử dụng  

- Giấy báo có và các chứng từ liên quan khác. 

➢ Sổ sách sử dụng: Sổ chi tiết, sổ cái Tài khoản 515 

b) Tài khoản sử dụng  

TK 515 - "Doanh thu hoạt động tài chính”: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh 

thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia, khoản lãi về chênh lệch tỷ 

giá hối đoái phát sinh và doanh thu các hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

+ Kết cấu tài khoản:       

Tài khoản 515 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

c) Phương pháp hạch toán  

 

Nợ TK 515          Có 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính sang tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 

- Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân 

hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp,... 

- Cổ tức lợi nhuận được chia 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán 

chứng khoán ngắn hạn, dài hạn 

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chuyển 

nhượng vốn,... 
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TK 911 TK 515                                                      TK 138
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3: Phương pháp hạch toán doanh thu tài chính 

1.2.1.4. Kế toán thu nhập khác 

 Thu nhập khác là khoản thu nhập không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh 

doanh ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao 

gồm: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng,.... 

- Thu nhập khác bao gồm:  

+ Các khoản phát sinh ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường. Cụ thể 

gồm: thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; chênh lệch lãi do đánh giá lại 

vật tư, hàng hóa, tài sản cố định khi đem đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty 

liên kết; các khoản thuế phải nộp khi bán hàng nhưng sau đó được giảm, được hoàn 

(thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 

trường); thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản. 

+ Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; thu tiền bồi thường của bên thứ 

ba để bù đắp tài sản bị tổn thất (ví dụ tiền bảo hiểm bồi thường, tiền đền bù di dời cơ 

sở kinh doanh); thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; thu các khoản nợ phải trả 

không xác định được chủ; tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng 

hóa nhưng không tính trong doanh thu; thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện 

vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp; giá trị số hàng khuyến mại không 

phải trả lại nhà sản xuất; và các khoản thu nhập khác ngoài các khoản đã nêu.  

a) Chứng từ và sổ sách sử dụng  

Cuối kỳ kết chuyển 

doanh thu hoạt động 

tài chính 

Cổ tức, lợi nhuận được 

sau ngày đầu tư 

TK 331 

Chiết khấu thanh toán mua hàng            

được hưởng 

TK 3387 

Định kỳ kết chuyển doanh thu 

bán hàng trả góp, trả chậm. 

TK 112 

Lãi tiền gửi ngân hàng 
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- Hóa đơn GTGT, quyết định thanh lý tài sản, biên bản thanh lý tài sản cố định, 

hợp đồng thanh lý,... 

- Sổ sách sử dụng: Sổ chi tiết , sổ cái Tài khoản 711 

b) Tài khoản sử dụng  

TK 711 - "Thu nhập khác”: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập 

khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

NỢ                                                  TK 711                                                CÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 711 - Thu nhập khác không có số dư cuối kỳ. 

c) Phương pháp hạch toán  

 

 

 

 

  

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu 

có) tính theo phương pháp trực 

tiếp đối với các khoản thu nhập 

khác ở DN nộp thuế GTGT tính 

theo phương pháp trực tiếp 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển 

các khoản thu nhập khác phát 

sinh trong kỳ sang tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

Các khoản thu nhập khác 

phát sinh trong kỳ. 
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                                            711 – Thu nhập khác  

911 

 

Kết chuyển thu nhập khác vào 

tài khoản 911 

  

Thu phạt khách hàng vi phạm 

hợp đồng kinh tế, tiền các tổ 

chức bảo hiểm bồi thường 

  

Thu được khoản phải thu 

khó đòi đã xóa sổ 

  338 

Tiền phạt tính trừ vào 

khoản nhận ký quỹ, ký 

cược 

333 

 

Các khoản thuế trừ vào thu 

nhập khác (nếu có) 

152,156,211 

 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật 

tư, hàng hóa, TSCĐ 

  

331,338 

Tính vào thu nhập khác 

khoản nợ phải trả không xác 

định được chủ nợ 

  333 

Các khoản thuế xuất nhập 

khẩu, TTĐB, BVMT được 

giảm, được hoàn 

  3387 

Định kỳ phân bổ doanh thu 

chưa được thực hiện nếu 

được tính vào thu nhập 

khác 

 

Sơ đồ 4: Phương pháp hạch toán thu nhập khác 

 

111,112,138 
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1.2.2. Kế toán chi phí   

1.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán  

       Giá vốn hàng bán là tổng trị giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản 

đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán 

trong kỳ.  

a) Phương pháp xác định giá vốn 

 Theo chuẩn mực VAS 02, hiện tại có 3 phương pháp tính giá xuất hàng tồn 

kho được áp dụng tại Việt Nam như sau: Phương pháp nhập trước, xuất trước; Phương 

pháp bình quân gia quyền; Phương pháp tính theo giá đích danh 

- Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): Với phương pháp này thì lô hàng nào 

nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước rồi mới đến số nhập sau theo giá 

thực tế của từng lần nhập. Do vậy hàng tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật 

liệu mua vào trong kỳ.Việc tính giá mua của hàng xuất kho theo phương pháp này có 

ưu điểm là giá mua của hàng tồn kho trên báo cáo kế toán sát với giá thị trường tại 

thời điểm lập báo cáo. 

- Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền: Theo phương pháp này, giá trị của từng 

loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ 

và giá tri từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình 

có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện 

cụ thể của mỗi doanh nghiệp. 

+ Đơn giá bình quân cho từng mặt hàng được xác định theo công thức. 

-  

- Đơn giá bình quân cho từng mặt hàng được xác định theo công thức.  

-  

 

-  

 

- Đơn giá bình quân thời điểm. 

Sau mỗi lần nhập kho thì kế toán phải tiến hành xác định lại đơn giá bình quân mới 

nhất. 

Đơn giá 

bình quân 

hàng tồn 

kho loại i  

= 
Giá trị thực tế hàng i đầu kỳ + Giá trị thực tế hàng i nhập trong kỳ  

Số lượng thực tế hàng i đầu kỳ + Số lượng thực tế hàng i nhập 

trong kỳ 

 
Giá trị thực tế hàng i 

xuất dùng 

 

= 

 

Số lượng mặt hàng 

i tồn kho xuất dùng x 
Đơn giá thực tế bình quân 

của hàng tồn kho loại i  
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-  Phương pháp thực tế đích danh: áp dụng trên giá trị thực tế của từng hàng hóa mua 

vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít mặt 

hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được. 

b) Chứng từ và sổ sách sử dụng  

- Chứng từ sử dụng: Phiếu xuất kho và các chứng từ khác có liên quan. 

- Sổ sách sử dụng: Sổ chi tiết, sổ cái TK 632 

c)  Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản 632 - “Giá vốn hàng bán": dùng để phản ánh trị giá vốn của sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây 

lắp bán trong kỳ. Phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giá trị hàng tồn 

kho hao hụt, mất mát, ... 

+ Kết cấu tài khoản 632 theo phương pháp kê khai thường xuyên:  

            Nợ                                     TK 632                                      Có 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho phải lập năm 

nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm 

trước chưa sử dụng hết). 

 

 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(chênh lệch giữa số dự phòng phải lập 

năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước). 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 

 

Đơn giá bình 

quân hàng i 

sau lần nhập t  
= 

Giá trị thực tế hàng i 

tồn kho trước lần nhập t + 
Trị giá thực tế hàng i 

nhập ở lần nhập t 

Số lượng hàng i tồn 

kho trước lần nhập t 
+ Số lượng hàng i nhập 

kho ở lần nhập t 

Giá thực tế mặt 

hàng i xuất kho 
= Số lượng mặt hàng 

i xuất dùng 
x Đơn giá thực tế của 

hàng i sau lần nhập t 
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+ Kết cấu tài khoản 632 theo phương pháp kiểm kê định kỳ:  

            Nợ                                     TK 632                                      Có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

c) Phương pháp hạch toán 

 

 

 

+ Đối với DN kinh doanh thương mại:  

- Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán 

trong kỳ. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập năm nay lớn hơn số đã lập 

năm trước chưa sử dụng hết). 

+ Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh dịch vụ:  

- Trị giá vốn của thành phẩm, dịch vụ 

tồn kho đầu kỳ. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng 

đã lập năm trước chưa sử dụng hết). 

- Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất 

xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn 

thành. 

 

 

+ Đối với DN kinh doanh thương mại:  

- Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã 

gửi bán nhưng chưa được xác định là 

tiêu thụ. 

-Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa 

số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn 

số đã lập năm trước). 

-Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã 

xuất bán vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác 

định kết quả kinh doanh". 

+ Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh dịch vụ:  

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm, 

dịch vụ tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ TK 

155 “Thành phẩm”; TK 154 “Chi phí 

sản xuất kinh doanh, dở dang”. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa 

số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn 

số đã lập năm trước chưa sử dụng hết). 

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã 

xuất bán, dịch vụ hoàn thành được xác 

định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 

911 “Xác định kết quả kinh doanh". 
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             TK 632 – Giá vốn hàng bán 

 156,157 

Trị giá vốn của hàng hóa xuất 

bán 

                 911 

Kết chuyển giá vốn hàng bán  

 

138,152,153,156 

Phần hao hụt, mất mát hàng 

tồn kho được tính vào giá vốn 

hàng bán 

 

  155,156 

 

Hàng bán bị trả lại nhập kho 

154 

Giá thành thực tế của sản phẩm 

chuyển thành TSCĐ sử dụng 

cho SXKD 

 

Chi phí sản xuất chung vượt 

quá mức bình thường tính vào 

GVHB 

 

  2294 

 Hoàn nhập dự phòng giảm 

 giá HTK 

 

 

Trích lập dự phòng giảm giá  

                 HTK 

Sơ đồ 5: Phương pháp hạch toán giá vốn theo phương pháp kê khai thường 

xuyên 
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Sơ đồ 6: Phương pháp hạch toán giá vốn theo phương pháp kiểm kê định kỳ  

1.2.2.2: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

 Chi phí quản lý kinh doanh là toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc 

điều hành, quản lý sản xuất, kinh doanh, và quản lý hành chính chung của toàn doanh 

nghiệp. Đây là các chi phí phát sinh nhằm duy trì hoạt động hàng ngày, không trực 

tiếp tạo ra doanh thu sản phẩm.  

 911 

Mua hàng hoá  
Trị giá vốn hàng hoá 

xuất bán trong kỳ của 

các đơn vị thương mại 

156 

Kết chuyển giá 

trị hàng hoá tồn 

kho đầu kỳ 

Kết chuyển giá trị hàng hoá 

tồn kho cuối kỳ 

155,157 

631 

Giá thành thực tế thành phẩm nhập kho: 

dịch vụ hoàn thành của các đơn vị cung 

cấp dịch vụ  

155,157 

Kết chuyển thành 

phẩm hàng gửi đi 

bán cuối kỳ  

2294 

 632 611 111, 112, 331 

Kết chuyển giá vốn 

hàng bán tiêu thụ 

trong kỳ  

Kết chuyển thành phẩm, hàng gửi đi bán 

đầu kỳ  

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn 

kho 

Trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 
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 Theo Chế độ kế toán hiện hành, chi phí quản lý kinh doanh gồm có chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.  

Trong đó: 

+ Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng 

hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyên, lương nhân 

viên bộ phận bán hàng (tiên lương, tiên công, các khoản phụ cấp,...), bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động của nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ 

dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax....); chi 

phí bằng tiên khác. 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền 

lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí 

công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật 

liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; 

tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài 

(điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác 

(tiếp khách, hội nghị khách hàng...). 

a) Chứng từ và sổ sách sử dụng 

- Chứng từ sử dụng: Hóa đơn, bảng thanh toán lương, bảng phân bổ công cụ 

dụng cụ, TSCĐ và các chứng từ liên quan khác. 

- Sổ sách sử dụng:  Sổ chi tiết, sổ cái Tài khoản 642 

b) Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản 642 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định. Tùy 

theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp, tài khoản 642 có thể được 

mở chi tiết theo từng loại chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2: 

+ Tài khoản 6421 – “Chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh 

trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh 

nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911- Xác định kết quả kinh 

doanh.” 
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+ Tài khoản 6422 – “Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản lý chung 

của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.” 

+ Kết cấu tài khoản:  

NỢ                                                         TK 642                                                 CÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 

c) Phương pháp hạch toán 

  

- Các chi phí quản lý kinh doanh 

phát sinh trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn 

số dự phòng đã lập kỳ trước chưa 

sử dụng hết). 

 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng lập kỳ trước chưa 

sử dụng hết). 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh vào tài khoản 911 "Xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh". 
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 TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

111,112,152, 

242,331 

Chi phí vật liệu, công cụ 

1331 

111,112 

 

Các khoản giảm  

chi phí QLKD 

334,338 

Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, 

tiền bảo hiểm, các khoản trích trên 

lương 

 

                                 911 

   Kết chuyển CPQLKD 

 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

       

 

242,335 

Chi phí phân bổ dần; Chi phí trích trước 

                                  2293 

     Hoàn nhập số chênh 

     lệch giữa số dự phòng 

352 

   Trích lập dự phòng chi phí bảo hành     

sản phẩm, hàng hóa 

     phải thu khó đòi 

 

      2293 

Dự phòng phải thu khó đòi 

                                                               

 

111,112,153, 

141,331,335 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

133 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ 
 

 352 

 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả về chi phí 

bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa 

152,153,155,156 

Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến 

mại, quảng cáo, tiêu dùng nội bộ, biếu 

tặng, cho khách hàng bên ngoài DN 

 

           Số phải trả cho đơn vị nhận ủy thác XK về             

các khoản đã chi hộ 

                Thuế GTGT 

   

133 

338 

 Sơ đồ 7: Phương pháp hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 
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1.2.2.3.  Kế toán chi phí tài chính  

  Chi phí tài chính là các khoản chi phí đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp 

nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn, tăng thêm thu nhập.  

 Chi phí tài chính bao gồm: chi phí lãi vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài 

sản thuê tài chính, các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán,…Bao gồm: chi phí lãi tiền 

vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; chiết khấu thanh toán cho 

người mua; các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư và chi phí giao 

dịch bán chứng khoán; lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do 

đánh giá lại cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ bán ngoại tệ; số trích 

lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn 

vị khác; cùng các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác và chi phí tài 

chính khác.  

a) Chứng từ và sổ sách sử dụng  

- Chứng từ sử dụng: Giấy báo nợ, phiếu chi và các chứng khác kiên quan. 

- Sổ sách sử dụng: Sổ chi tiết, sổ cái Tài khoản 635 

b) Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 635 phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí 

+ Kết cấu tài khoản:  

 Nợ      TK 635                                  Có 

Các khoản chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ. 

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng 

tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này 

lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước). 

 

 

 

Tk 635 không có số dư cuối kỳ 

-Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu 

tư chứng khoán (Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải nộp kỳ này nhỏ hơn 

số dự phòng trích lập năm trước 

chưa sử dụng hết) 

-Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

 

 



26 

 

c) Phương pháp hạch toán 

 

 Sơ đồ 8: Phương pháp hạch toán chi phí hoạt động tài chính 

1.2.2.4. Kế toán chi phí khác  

 Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp 

vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phi khác bao gồm: 

+ Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (TSCĐ) (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt 

động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

+ Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh 

(BCC) nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

+ Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 

Lỗ về bán các khoản đầu tư 

           TK 111,112 

Tiền thu bán 

các khoản  

đầu tư 

Hoàn nhập số chênh lệch 

dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh và tổn 

thất đầu tư vào đơn vị 

khác 
Chi phí nhượng 

bán 

các khoản đầu 

TK 911 

Kết chuyển chi phí tài chính 

TK 2291,2292 

Lập dự phòng giảm giá 

chứng khoán và dự phòng 

tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác 

TK 131 

Chiết khấu thanh toán cho 
người mua 

TK 335,242 

 

Lãi tiền vay trả sau, trả 

trước lãi tiền vay 

TK 635 

 

TK 121,228 TK 2291,2292 
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+ Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 

+ Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công 

ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác; 

+ Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính; 

+ Các khoản chi phí khác. 

a) Chứng từ và sổ sách sử dụng  

- Chứng từ sử dụng 

+ Giấy báo Nợ. 

+ Phiếu chi. 

+ Biên bản thanh lý nhượng bán 

+ Các chứng từ liên quan khác 

- Sổ sách sử dụng: Sổ chi tiết, sổ cái tài khoản 811 

b) Tài khoản sử dụng 

 TK 811 “Chi phí khác”: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí 

của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh 

nghiệp. 

+  Kết cấu tài khoản 811: 

                  Nợ                                    TK 811                                  Có 

 

- Các khoản chi phí khác phát sinh 

trong kì  

- Các khoản làm giảm chi phí khác 

- Cuối kỳ kết chuyên toàn bộ các khoản 

chi phí khác phát sinh trong kỳ vào Tài 

khoản 911 - Xác định kết quả kinh 

doanh 

 

 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kì   

c) Phương pháp hạch toán  
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TK 111,112,131,141 TK 811                           TK 911 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Sơ đồ 9: Phương pháp hạch toán chi phí khác 

1.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng của chi phí thuế thu nhập hiện hành 

và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập 

thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ, được dùng để xác 

định tổng ảnh hưởng của thuế đến lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ kế toán. (Theo Chuẩn 

mực kế toán Việt Nam số 17 (VAS 17) - Thuế thu nhập doanh nghiệp)  

➢ Chi phí thuế thu nhập hiện hành: Là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

(hoặc thu hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh 

nghiệp của năm hiện hành 

Thuế TNDN hiện hành = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN  

Trong đó:  

Các chi phí khác phát sinh (Chi hoạt 

động thanh lý, nhượng bán TSCĐ...) 

TK 331, 333, 338  

Khoản bị phạt do vi 

phạm hợp đồng, vi 

phạm hành chính 

Khi nộp phạt 

Kết chuyển chi phí 

khác để xác định kết 

quả kinh doanh 

TK 2111,2113   TK 214   

Nguyên 

giá TSCĐ 

góp vốn 

liên doanh 

liên kết 

Giá trị hao 

 mòn 

TK 228 

   Giá trị góp vốn liên  

doanh, liên kết 

chênh lệch giữa giá đánh giá lại 

nhỏ hơn giá còn lại TSCĐ 

Khấu hao TSCĐ 

ngừng sử dụng 

cho SXKD 

TK 111, 112, 138 

Thu bán hồ sơ thầu 

hoạt  động thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ 
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Thu nhập chịu thuế= (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập 

khác 

➢ Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Là số thuế thu nhập doanh 

nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế 

TNDN trong năm hiện hành. 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = Tổng chênh lệch tại thời điểm chịu thuế 

phát sinh trong năm X Thuế suất thuế TNDN hiện hành. 

a) Chứng từ sử dụng  

+ Hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường, hóa đơn đặc thù 

+ Bảng kê mua hàng hóa dịch vụ 

+ Tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý. 

+ Tờ khai quyết toán Thuế TNDN. 

b) Tài khoản sử dụng  

+ Kết cấu TK 821 

Nợ         TK 821                                  Có 

- Chi phí thuế TNDN phát sinh trong 

năm. 

- Thuế TNDN của năm trước phải nộp 

bổ sung do phát hiện sai sót không trọng 

yếu được ghi tăng chi phí TNDN của 

năm nay. 

- Số thuế TNDN hiện hành đã tạm 

nộp thừa năm nay. 

- Số thuế TNDN đã nộp thừa các 

năm trước do phát hiện sai sót 

không trọng yếu được ghi giảm chi 

phí của năm nay. 

- KC thuế TNDN sang TK 911. 

 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ. 

c) Phương pháp hạch toán  
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TK 821- Chi phí thuế TNDN 

TK 3334 TK 911 

                    Thuế TNDN phải nộp                       Kết chuyển chi phí thuế TNDN 

 

             Nộp bổ sung thuế TNDN do sai                                                           TK 3334 

          sót không trọng yếu của năm trước Giảm thuế TNDN trong 

                                                                               năm do sai sót không trọng 

                Chênh lệch số thuế TNDN                           yếu của năm trước 

    trong năm do quyết toán 

                 thuế TNDN lớn hơn thuế Giảm thuế TNDN trong năm 

                        TNDN tạm nộp                              do quyết toán thuế TNDN nhỏ 

                                                            hơn thuế TNDN tạm nộp 

 

Sơ đồ 10: Phương pháp hạch toán thuế TNDN 

1.2.3: Kế toán xác định kết quả kinh doanh  

 Kết quả kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh kết quả cuối cùng về tiêu thụ sản phẩm, 

là số lãi hoặc lỗ do các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại trong một 

kỳ kế toán. Cuối mỗi kỳ, kế toán xác định kết quả kinh doanh trong kỳ từ việc tổng 

hợp KQKD của các hoạt động trong doanh nghiệp. 

a) Chứng từ và sổ sách sử dụng 

- Chứng từ sử dụng: Tất cả các chứng từ liên quan đến doanh thu, chi phí ở các 

phân hành kế toán và các chứng từ khác như Tờ khai thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

- Sổ sách sử dụng: Sổ chi tiết, sổ cái tài khoản 911 và sổ nhật ký chung 

b) Tài khoản sử dụng  

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh dùng để xác định và phản ánh kết quả 

HĐKD và các hoạt động khác của DN trong một kì kế toán. Kết quả HĐKD của 

doanh nghiệp gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài 

chính và kết quả hoạt động khác. 

+ Kết cấu tài khoản: 
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      Nợ                                         TK 911                                       Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, HH, BĐS 

đầu tư, dịch vụ đã bán 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế TNDN, chi phí khác. 

- Chi phí quản lý kinh doanh 

- Kết chuyển lãi 

 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

HH, BĐS đầu tư, dịch vụ đã bán 

trong kỳ.  

- Doanh thu hoạt động tài chính, 

các khoản thu nhập khác và khoản 

ghi giảm chi phí thuế TNDN. 

- Kết chuyển lỗ. 

 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 

c) Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 

➢ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + 

(Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) – Chi phí quản lý kinh doanh 

➢ Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác 

➢ Lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác 

➢ Lợi nhuận sau thuế TNDN = Lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế TNDN  

d) Phương pháp hạch toán 
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TK 911 

Xác định kết quả kinh doanh 

TK 632 TK 511 

               Kết chuyển giá vốn hàng bán                      Kết chuyển doanh thu thuần  

TK 635                                                                                                                      

               Kết chuyển chi phí tài chính                                            TK 515 

TK 642 Kết chuyển doanh thu hoạt 

               Kết chuyển chi phí quản lý           động tài chính 

                         kinh doanh 

TK 811 TK 711 

               Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển thu nhập khác 

TK 821  

               Kết chuyển chi phí thuế TK 421 

                           TNDN Kết chuyển lỗ  

TK 421      

               Kết chuyển lãi  

  

Sơ đồ 11: Phương pháp hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh  
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CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÀ QUẢNG 

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà 

Quảng 

- Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Vận tải Hà Quảng 

(tên quốc tế: HA QUANG TRANSPORT SERVICES LIMITED LIABILITY 

COMPANY) là doanh nghiệp thuộc loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 

hai thành viên trở lên ngoài Nhà nước.  

- Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 08/12/2020, với mã số thuế được 

cấp là 3101094049 và thuộc quản lý của Chi cục Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị. 

- Trụ sở chính của công ty đặt tại Khu phố 5, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, 

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam (hiện nay là Khu phố 5, Phường Ba Đồn, Tỉnh 

Quảng Trị).  

- Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Anh Tú  

- Vốn điều lệ: 1.500.000.000 VNĐ 

- Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:  

+ Vận tải hàng hoá bằng đường bộ - Mã ngành: 4933 

+ Bán phụ tùng ô tô – Mã nghành: 4530 

 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng hoạt động trong lĩnh vực vận tải 

đường bộ: vận tải các loại than, cát, đá ở mỏ khai thác ra các cảng biển. Ngoài ra còn 

vận chuyển các loại hàng hoá, thành phẩm khác đi khắp cả nước.  

Trong những năm đầu đi vào hoạt động, công ty đã từng bước xây dựng uy tín 

thông qua việc thực hiện đúng cam kết chất lượng dịch vụ, đảm bảo tiến độ giao hàng 

và xây dựng mối quan hệ tin cậy với các đối tác lớn trong ngành xây dựng và khai 

khoáng.   

Đến năm 2023, công ty đã mở rộng quy mô đội xe lên 8 chiếc, đồng thời bổ sung 

thêm dịch vụ bán phụ tùng ô tô (lốp xe) nhằm tận dụng nguồn khách hàng sẵn có và 

đa dạng hóa nguồn thu. 

Giai đoạn 2023–2025, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng tiếp tục củng 

cố vị thế trên thị trường, tham gia vào các hợp đồng vận chuyển dài hạn với các doanh 

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và Logistic lớn trong khu vực. Công ty cũng bắt 
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đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đội xe và theo dõi lộ trình, từng bước 

nâng cao hiệu quả điều hành và tiết kiệm chi phí vận hành. 

Sự tăng trưởng được thể hiện rõ qua chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ qua các năm:  

+ Năm 2023: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 12.916.226.771 VNĐ, 

đánh dấu bước phát triển ổn định trong giai đoạn đầu sau thành lập. 

+ Năm 2024: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng vượt trội lên 

21.357.747.755 VNĐ, tăng 65,3% so với năm trước, phản ánh việc mở rộng thị 

trường, tăng cường hợp đồng vận tải và hiệu quả từ dịch vụ bán phụ tùng. 

+ Năm 2025: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, đạt 

22.633.790.428 VNĐ, cho thấy công ty đã củng cố được năng lực cạnh tranh và duy 

trì được đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều  biến động. 

Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm (2023–2025), doanh thu của công ty đã tăng 

gần gấp đôi, từ khoảng 12,9 tỷ lên 22,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 

khoảng 32% mỗi năm. Điều này không chỉ cho thấy quy mô kinh doanh được mở 

rộng mà còn phản ánh năng lực quản trị, điều hành và chiến lược phát triển thị trường 

hiệu quả của Ban lãnh đạo công ty. 

➢ Thuận lợi của công ty: 

+ Nhà nước đang chú trọng rất nhiều vào ngành này. Thông qua việc soạn thảo, ban 

hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ để ngành phát triển 

tốt nhất. 

+ Các tuyến đường đã được cải thiện rõ rệt, quốc lộ 1A mở rộng cơ bản đã được 

thông suốt, cao tốc Bắc – Nam đang dần hoàn thiện nên chất lượng dịch vụ của công 

ty cũng được cải thiện đáng kể, gây dựng được nhiều uy tín cho khách hàng có nhu 

cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 

➢ Khó khăn mà công ty gặp phải:  

+ Công ty TNHH Dịch vu vận tải Hà Quảng có quy mô sản xuất kinh doanh và 

tiềm năng hoạt động còn nhỏ và bị hạn chế về nhiều mặt như thị trường, giá dầu 

ngày càng tăng... Ngoài ra sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành ngày 

càng gay gắt cũng là một trở ngại lớn đối với Công ty. 

2.1.2: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng  

a) Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 
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Sơ đồ 12: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

Ghi chú:  

Chỉ đạo:   

             Phối hợp:   

b) Chức năng và nhiệm vụ 

➢ Giám đốc điều hành: Là người chịu trách nhiệm tối cao trước Nhà nước và tập 

thể về kết quả kinh doanh của công ty. Giám đốc có nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt 

động, quản lý tài sản - nhân sự - tài chính, và đảm bảo an ninh, an toàn lao động. Bên 

cạnh đó, giám đốc còn chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại và chăm lo đời sống 

người lao động. Trực tiếp chỉ đạo và ra quyết định cuối cùng đối với tất cả các Phòng 

ban (Kế toán, Kinh doanh, Kỹ thuật) và các Đội Vận chuyển. Tiếp nhận báo cáo, đề 

xuất từ tất cả các bộ phận để đưa ra quyết định quản lý tổng thể.   

➢ Phòng kế toán gồm có 3 nhân sự. Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán 

của công ty. Phòng thực hiện công tác kế toán, thống kê và quản lý tài sản theo đúng 

quy định pháp luật. Nhiệm vụ chính là cung cấp thông tin tài chính trung thực để tham 

mưu cho ban lãnh đạo và đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh, quản lý dòng tiền, tài 

sản, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, thực hiện nghĩa vụ thuế. Chịu sự chỉ đạo 

trực tiếp của Giám đốc. Phối hợp với phong kinh doanh để theo dõi công nợ phải thu, 

xác nhận doanh thu, cung cấp dữ liệu tài chính phục vụ lập báo giá và chính sách bán 

hàng. Phối hợp với đội kỹ thuật để quản lý chi phí sửa chữa, mua sắm vật tư, phụ 

tùng, tính khấu hao tài sản (xe cộ). Thanh toán lương, phụ cấp và các chi phí phát 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

PHÒNG KINH 

DOANH  

PHÒNG KẾ TOÁN  PHÒNG KĨ THUẬT  

ĐỘI VẬN CHUYỂN 

1 

ĐỘI VẬN CHUYỂN 

2  
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sinh trực tiếp từ hoạt động vận tải (xăng dầu, phí đường bộ...) cho đội vận chuyển 1 

và 2.  

➢ Phòng Kinh doanh gồm có 3 nhân sự. Có chức năng tham mưu cho Giám đốc 

về các hoạt động bán hàng, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Chịu sự chỉ 

đạo trực tiếp của Giám đốc. Đồng thời phối hợp với phòng kế toán để theo dõi, thu 

hồi nợ và phát triển quan hệ khách hàng. Phối hợp với phòng kỹ thuật để đảm bảo 

phương tiện đáp ứng yêu cầu vận chuyển theo hợp đồng, tư vấn kỹ thuật cho sản 

phẩm bán ra (lốp xe). Bàn giao kế hoạch vận chuyển cho 2 đội vận chuyển, theo dõi 

tiến độ giao hàng và phản hồi từ khách hàng về chất lượng dịch vụ. 

➢ Phòng kỹ thuật gồm có 2 nhân sự. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc. 

Đảm nhận công tác tham mưu về kỹ thuật, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Sữa chữa 

các xe của công ty khi gặp hư hỏng. kiểm tra chất lượng các mặt hàng lốp xe mua vào 

của công ty. Phối hợp với phòng kế toán để lập dự toán, đề xuất thanh toán chi phí 

sửa chữa, mua sắm vật tư. Cung cấp thông tin về tình trạng phương tiện, hỗ trợ kỹ 

thuật cho dịch vụ bán hàng. Tiếp nhận thông tin hư hỏng từ 2 đội vận chuyển, cử 

người sửa chữa, hướng dẫn bảo dưỡng xe, kiểm tra xe trước và sau chuyến đi. 

➢ Đội vận chuyển chia làm 2 đội, gồm có 12 nhân viên. Chịu trách nhiệm chính 

trong việc vận chuyển sản phẩm đến tay khách hàng. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 

Giám đốc về mặt tổ chức và điều hành công việc chung. Các đội theo dõi, đánh giá 

chất lượng dịch vụ cung ứng để kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố. Đồng thời 

nghiên cứu, áp dụng các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hệ thống 

vận chuyển. Phối hợp với phòng kinh doanh để nhận lệnh vận chuyển, báo cáo tiến 

độ, phản ánh vấn đề phát sinh tại hiện trường. Báo cáo sự cố kỹ thuật, đề nghị bảo 

dưỡng, sửa chữa phương tiện với phòng kỹ thuật. Làm việc với phòng kế toán để làm 

thủ tục thanh toán các khoản chi phí trực tiếp, tạm ứng và thanh toán lương. 

2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm của Công ty TNHH 

Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

Chỉ tiêu 
Năm 2024 

(VNĐ) 

Năm 2025 

(VNĐ) 
Mức Tỷ lệ 

Doanh thu 

thuần 
21.357.747.755 22.633.790.428 1.276.042.673 5,64% 

Giá vốn 

hàng bán 
20.163.586.362 19.690.840.859 -472.745.503 -2,40% 
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Lợi nhuận 

gộp 
1.194.161.393 2.942.949.569 1.748.788.176 59,42% 

Lợi nhuận 

trước thuế 
126.974.655 1.781.407.989 1.654.433.334 92,87% 

Lợi nhuận 

sau thuế 
114.277.189 1.629.988.310 1.515.711.121 92,99% 

 

Bảng 1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm của Công ty 

TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

 Có thể thấy tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

năm 2025 đã có sự bứt phá rất rõ rệt so với năm 2024. 

 Cụ thể, doanh thu thuần năm 2025 chỉ tăng nhẹ 5,6% (từ 21,36 tỷ lên 22,63 tỷ 

đồng), nhưng điểm đáng chú ý nhất là giá vốn hàng bán lại giảm 2,4% (từ 20,16 tỷ 

xuống 19,69 tỷ đồng). Nhờ đó, lợi nhuận gộp đã tăng vọt lên 2,94 tỷ đồng, tăng 

59,42% so với năm 2024. 

 Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cũng tăng đột biến, lần lượt tăng 

92,87% và hơn 92,99% so với năm trước. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 

1,63 tỷ đồng, trong khi năm 2024 chỉ vỏn vẹn 114 triệu đồng. 

 Như vậy, Công ty không tăng trưởng bằng cách đẩy mạnh doanh thu, mà bằng 

cách kiểm soát chi phí (đặc biệt là giá vốn) cực kỳ hiệu quả. Đây là một sự chuyển 

biến rất tích cực, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đã đi vào chiều sâu và có 

nền tảng vững chắc hơn so với năm 2024. 

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

2.1.4.1.  Bộ máy kế toán tại Công ty  

a) Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 13: Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

KẾ TOÁN TRƯỞNG  

KẾ TOÁN BÁN 

HÀNG 

THỦ QUỸ   
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Ghi chú:  

Chỉ đạo:  

Phối hợp:   

b) Chức năng và nhiệm vụ  

➢ Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc công ty về 

các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. Thực 

hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán. Lập Báo 

cáo tài chính.  Phân công công việc, hướng dẫn nghiệp vụ và giám sát công việc của 

Kế toán viên và Thủ quỹ. Làm việc trực tiếp với Giám đốc, phối hợp với trưởng các 

phòng ban khác (Kinh doanh, Kỹ thuật) để thu thập thông tin, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến tài chính, công nợ, chi phí.   

➢ Kế toán bán hàng là người thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

hàng ngày, đặc biệt tập trung vào nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ và theo dõi 

công nợ phải thu (TK 131, 511). Lập các chứng từ kế toán: Hóa đơn GTGT, phiếu 

thu, phiếu chi (dự thảo), bảng kê. Ghi chép sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký 

Chung trên phần mềm Excel: Sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái các tài khoản liên quan. Theo 

dõi chi tiết công nợ từng khách hàng. Phối hợp lập bảng tính giá vốn, tính lương, các 

báo cáo thuế (GTGT, TNCN) hàng tháng/quý. Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Kế toán 

trưởng. Đối chiếu số liệu thu, chi tiền mặt hàng ngày và cuối tháng với thủ quỹ. 

➢ Thủ quỹ là người quản lý tiền mặt của công ty, hàng ngày căn cứ vào phiếu thu 

chi do kế toán tiền mặt đưa sang để xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ quỹ phần thu 

chi. Sau đó tổng hợp đối chiếu thu chi với kế toán tiền mặt. Cuối tháng cùng với kế 

toán trưởng và giám đốc tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt tại két. Nhận nhiệm vụ và 

chịu sự kiểm tra của Kế toán trưởng.  

2.1.4.2. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại công ty  

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng đang áp dụng chế độ kế toán theo 

thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC.  

- Niên độ kế toán: từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch. 

- Kỳ lập báo cáo tài chính: năm. 

- Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng (VND)  

- Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 

- Phương pháp tính giá xuất kho: nhập trước xuất trước. 
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- Tính khấu hao tài sản cố định: khấu hao đường thẳng. 

- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho: kê khai thường xuyên. 

2.1.4.3. Hình thức sổ sách kế toán  

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký Chung và sử dụng Microsoft 

Excel làm công cụ chính để thực hiện toàn bộ quy trình ghi sổ, tổng hợp số liệu 

và lập báo cáo.  

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung tại Công ty 

TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng  

Ghi chú  

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối kỳ : 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:  

Công ty không mở sổ nhật ký đặc biệt 

Công ty sử dụng: Microsoft excel 

  Toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được lập và thu thập chứng từ gốc 

hợp lệ. Sau đó, kế toán viên sẽ sử dụng phần mềm Excel để thực hiện bước hạch 

Chứng từ kế toán 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ Cái  

Bảng cân đối tài khoản  

Báo cáo tài chính  

Sổ, thẻ kế toán chi tiết  

Bảng tổng hợp chi tiết  
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toán đầu tiên: nhập liệu các nghiệp vụ vào các file sổ nhật ký chung hoặc sổ chi tiết 

theo đúng hệ thống tài khoản và định khoản đã quy định.   

  Dựa trên dữ liệu đã nhập, kế toán sử dụng các công thức (như SUMIF, 

VLOOKUP, PivotTable) trên Excel để tổng hợp, phân loại số liệu theo từng tài 

khoản, đối tượng hoặc chứng từ. Từ đó kết hợp với các thao tác thủ công của kế 

toán cùng với hỗ trợ của phần mềm, kế toán viên sẽ tiến hành tổng hợp số liệu để 

lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp như sổ cái, bảng cân đối số phát sinh.  

 Cuối kỳ, kế toán sử dụng số liệu đã được tổng hợp để lập các báo cáo tài chính 

chính thức trên Excel, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Công việc 

cuối cùng là kiểm tra, đối chiếu tính chính xác và cân đối giữa các báo cáo trước khi 

in ấn, lưu trữ và nộp cho cơ quan quản lý. 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

2.2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà 

Quảng  

a) Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty  

 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa bằng đường bộ, cụ thể là chuyên chở các loại than, cát, đá, cao lanh 

từ các mỏ khai thác ra các cảng biển lớn như: Cảng Hòn La, Cảng Thuỷ Nội Địa Đức 

Toàn. Ngoài ra còn vận chuyển các loại hàng hóa và thành phẩm khác đi khắp cả 

nước. Bên cạnh dịch vụ vận tải, công ty còn kinh doanh bán phụ tùng ô tô, chủ yếu 

là lốp xe tải, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và tận dụng khách hàng sẵn có. Công ty có 

đội xe riêng, ứng dụng công nghệ vào quản lý lộ trình và vận hành. 

b) Quy trình bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty: 

- Đối với cung ứng dịch vụ:  Đầu tiên, công ty tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng 

và yêu cầu vận chuyển. Sau đó, nhân viên kinh doanh dựa trên thông tin hàng hóa, 

quãng đường và các yếu tố liên quan để lập báo giá chi tiết và gửi cho khách hàng 

duyệt. Khi hai bên thống nhất, hợp đồng vận chuyển chính thức sẽ được soạn thảo và 

ký kết, xác nhận các điều khoản và trách nhiệm của các bên. Dựa trên hợp đồng, đội 

vận chuyển tổ chức lấy hàng và thực hiện giao hàng tận nơi cho người nhận theo đúng 

cam kết. Sau khi hoàn tất việc giao nhận, công ty xuất hóa đơn dịch vụ cho khách 

hàng để thanh toán số tiền đã thỏa thuận.  
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- Đối với bán hàng hoá: nhân viên tiếp nhận và tư vấn nhu cầu thay thế, sửa chữa của 

khách hàng để lựa chọn loại lốp phù hợp. Tiếp theo, nhân viên sẽ kiểm tra kho, báo 

giá chi tiết (bao gồm giá lốp, phí dịch vụ thay lốp, cân bằng…) và chốt đơn hàng. Sau 

khi khách hàng chấp thuận, kỹ thuật viên sẽ tiến hành tháo lốp cũ, lắp lốp mới, cân 

bằng và bơm hơi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Hoàn tất dịch vụ, nhân viên xuất hóa 

đơn thanh toán, ghi nhận thông tin bảo hành và hướng dẫn khách hàng sử dụng, bảo 

dưỡng lốp xe định kỳ. 

c) Phương thức thanh toán  

- Thanh toán ngay khi nhận được đơn hàng vận chuyển: thường xảy ra với các đơn 

hàng nhỏ lẻ, vận chuyển vật tư hoặc thiết bị trong thời gian ngắn, giá trị đơn hàng 

thấp.  

- Thanh toán sau khi hoàn thành đơn hàng: thường được áp dụng với các đơn hàng 

lớn, vận chuyển dài ngày đối với các mặt hàng như đá, cát ở các Mỏ khoáng sản, vận 

chuyển ra các Cảng lớn, thường là sau 1 tuần hoăc thậm chí có thể là vài tháng. 

2.2.2. Kế toán doanh thu, thu nhập tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Dịch 

vụ vận tải Hà Quảng 

a) Các loại doanh thu tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng:  

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Vận tải cát, đá, than, cao lanh dến các Cảng biển lớn 

như là: Cảng Hòn La,..; Các Cửa khẩu lớn như là: Layla,...Vận tải một số thành phẩm 

ở các nhà máy đến các nơi tiêu thụ.  Các công ty thuê để vận chuyển một số vật tư 

thiết yếu. 

- Doanh thu bán hàng hoá: Đến từ việc bán các loại phụ tùng xe ô tô, xe tải.  

b)  Chứng từ sử dụng  

 Để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chứng từ kế toán chính 

được sử dụng là: Hoá đơn GTGT. Kèm theo các chứng từ khác như: hợp đồng kinh 

tế, bảng kê, biên bản nghiệm thu khối lượng, biên bản nghiệm thu giá trị, giấy đề nghị 

thanh toán, giấy báo có hoặc phiếu thu, đơn đặt hàng, phiếu xuất kho…   

c) Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng  

- Để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty, tài khoản chính 

được sử dụng là: 



42 

 

-  Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

Có 2 tài khoản cấp 2 mà công ty sử dụng  

 + 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

 + 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- Sổ sách kế toán sử dụng:   

 + Sổ Nhật Ký Chung  

 + Sổ Cái TK 511 

 + Sổ chi tiết TK 5111 và TK 5113 

d) Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu 

Các Bước Công việc  Kết quả 

Bước 1: tiếp nhận 

đơn đặt hàng và lập 

hợp đồng. 

- Phòng Kinh doanh tiếp nhận 

yêu cầu từ khách hàng. 

- Lập Báo giá và đàm phán với 

khách.  

- Soạn thảo, ký kết hợp đồng 

chính thức hoặc xác nhận đơn 

hàng. 

- Đối với dịch vụ vận 

chuyển: Hợp đồng vận 

chuyển.  

- Đối với bán phụ tùng 

xe:  Đơn đặt hàng có 

xác nhận.  

Bước 2:  thực hiện 

dịch vụ/giao hàng và 

nghiệm thu. 

➢ Đối với dịch vụ vận tải: 

- Đội Vận chuyển thực hiện 

vận chuyển hàng hóa theo hợp 

đồng. 

- Lập Biên bản nghiệm thu 

khối lượng/giá trị khi hoàn 

thành và có chữ ký xác nhận 

của khách hàng. 

➢ Đối với bán phụ tùng xe: 

- Xuất kho hàng hoá theo yêu 

cầu. 

- Đối với dịch vụ vận 

chuyển: Biên bản 

nghiệm thu khối 

lượng, biên bàn 

nghiệm thu giá trị (có 

chữ ký 2 bên). 

- Đối với bán phụ tùng 

xe: Phiếu xuất kho.  
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- Bàn giao hàng hóa cho khách 

hàng. 

Bước 3: Lập hóa 

đơn và đề nghị thanh 

toán 

- Kế toán căn cứ vào Hợp đồng 

và Biên bản nghiệm thu khối 

lượng (hoặc Phiếu xuất kho) 

để lập Hóa đơn GTGT. 

- Lập Giấy đề nghị thanh toán 

để gửi cho khách hàng. 

- Hóa đơn GTGT 

(gốc). 

- Giấy đề nghị thanh 

toán. 

Bước 4: Thu tiền và 

lập chứng từ thu tiền 

Tùy phương thức thanh toán: 

- Tiền mặt: Lập Phiếu thu, Thủ 

quỹ thu tiền và ký xác nhận. 

- Chuyển khoản: Nhận Giấy 

báo Có từ ngân hàng hoặc xác 

nhận giao dịch trên ngân hàng 

điện tử. 

- Nếu chưa thu tiền: Ghi nhận 

công nợ vào sổ. 

- Phiếu thu (đối với 

tiền mặt). 

- Giấy báo Có (đối với 

chuyển khoản). 

- Ghi nhận vào Sổ chi 

tiết công nợ phải thu. 

Bước 5: Kiểm tra, 

phê duyệt và ghi sổ 

kế toán 

- Kế toán kiểm tra tính hợp lệ, 

hợp pháp của toàn bộ chứng từ 

(Hợp đồng, Biên bản nghiệm 

thu, Hóa đơn, Phiếu thu/Giấy 

báo Có). 

- Thực hiện định khoản nghiệp 

vụ. 

- Ghi sổ: + Ghi nghiệp vụ vào 

Sổ Nhật ký Chung theo trình tự 

thời gian. 

+ Từ Sổ Nhật ký Chung, Excel 

chuyển dữ liệu vào Sổ Cái tài 

khoản: 511, Sổ chi tiết TK 

5111, 5113.  

- Số liệu đã được ghi 

nhận chính thức vào 

sổ sách kế toán. 

- Sổ Nhật ký Chung và 

Sổ Cái được cập nhật. 
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Bước 6: Lưu trữ 

chứng từ 

- Sắp xếp toàn bộ chứng từ gốc 

của nghiệp vụ (từ Hợp đồng 

đến Hóa đơn, Phiếu thu) theo 

số hóa đơn hoặc theo tháng. 

- Đóng thành tập và lưu trữ tại 

văn phòng công ty. 

- Lưu file dữ liệu trên Excel 

vào máy tính. 

- Hồ sơ chứng từ hoàn 

chỉnh được lưu trữ an 

toàn, sẵn sàng cho 

việc kiểm tra, đối 

chiếu sau này. 

Bảng 2: Bảng phân tích trình tự luân chuyển chứng từ doanh thu tại Công ty 

TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

e)  Các nghiệp vụ minh hoạ  

Nghiệp vụ 1:  

 Theo hợp đồng số 10.10/2025/HĐVC/NP8386-HQ ký ngày 10/10/2025 (phụ 

lục 1) giữa Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng và Công ty TNHH Vận tải và 

Xây dựng Nam Phát 8386 về việc vận chuyển đá. 

  Đến ngày 08/12/2025, Biên bản xác nhận khối lượng vận chuyển (phụ lục 2) 

được lập và đại diện 2 bên cùng nhau kí xác nhận. 

  Kế toán công ty căn cứ vào Biên bản xác nhận khối lượng vận chuyển ngày 

08/12/2025 và xuất hoá đơn điện tử GTGT số 257 ký hiệu 1C25THQ với nội dung: 

Vận chuyển đá 40-90mm từ mỏ Mai Thanh, xã Tuyên Phú đến cảng Hòn La, xã Phú 

Trạch, tỉnh Quảng Trị. Biển số xe: (73G-01272, 73H-00972, 73H-01190, 73H-

03008). Với tổng số tiền thanh toán là 48.847.200 đồng đã bao gồm thuế GTGT là 

8% và chưa thu tiền.  

 Trình tự xuất hoá đơn: Đăng nhập: Truy cập vào trang S-Invoice 

(vinvoice.viettel.vn) và đăng nhập tài khoản doanh nghiệp. → Vào "Quản lý hóa 

đơn"→ Chọn "Hóa đơn chưa phát hành" → Nhấn nút "Lập hóa đơn". → Nhập tên, 

địa chỉ, Mã số thuế (MST) người mua → Chọn hình thức thanh toán (CK) → Nhập 

tên hàng hóa/dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, thành tiền. → Sau khi 

nhập đủ thông tin, chọn "Ký và phát hành" hóa đơn.  

Dựa vào nghiệp vụ phát sinh, kế toán xuất hoá đơn GTGT như sau:  
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Hình ảnh 1: Hoá đơn GTGT số 257 

Cùng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã lập, kế toán viên của công ty nhập liệu 

vào sheet “Sổ nhật ký chung” trong file “Sổ sách 2025” trên phần mềm 

Microsoft excel.  
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Hình ảnh 2: Giao diện nhập liệu tại phần mềm Microsoft excel. 

➢ Sổ Nhật ký chung năm 2025 (xem ở Phụ lục 3)  

Sau đó từ sheet “Sổ nhật kí chung”, hàm VLOOKUP đã được tạo trước đó sẽ 

đẩy dữ liệu qua sheet “Sổ chi tiết TK 5113” và sheet “Sổ cái TK 511” trong 

cùng 1 file là “Sổ sách 2025”.  
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Hình ảnh 3: Trích Sổ chi tiết TK 5113 năm 2025 
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Hình ảnh 4: Trích Sổ Cái TK 511 năm 2025 

Nghiệp vụ 2: Ngày 29/12/2025 Công ty đã xuất bán 6 bộ lốp ô tô tải loại 100R20 

hiệu FRIDERIC với đơn giá là 4.850.000 đồng, 24 bộ lốp ô tô SEMES 1200 24PR20 

24PR SD388 PLUS với đơn giá 3.400.000 đồng và 13 bộ lốp ô tô Haulmax 10.00-

20-20 GK919 với đơn giá là 2.168.376,07 đồng cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng 
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hợp Bình An. Tổng số tiền thanh toán là 150.000.000 đồng (đã bao gồm VAT 8%) 

theo hoá đơn số 285. Khách hàng chưa thanh toán.  

Dựa vào nghiệp vụ phát sinh, kế toán xuất hoá đơn GTGT như sau:  

 

Hình ảnh 5: Hoá đơn GTGT số 285 
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Cùng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã lập, kế toán viên của công ty nhập liệu 

vào sheet “Sổ nhật ký chung” trong file “Sổ sách 2025” trên phần mềm Microsoft 

excel.  

➢ Sổ Nhật ký chung năm 2025 xem ở Phụ lục 3 

Sau đó từ sheet “Sổ nhật kí chung”, hàm VLOOKUP đã được tạo trước đó sẽ 

đẩy dữ liệu qua sheet “Sổ chi tiết TK 5111” và sheet “Sổ cái TK 511” trong cùng 

1 file là “Sổ sách 2025”.  

➢ Sổ chi tiết tài khoản 5111 

 

Hình ảnh 6: Trích Sổ chi tiết TK 5111 năm 2025 

➢ Sổ Cái tài khoản 511 (xem lại hình ảnh 4: Trích Sổ cái TK 511 trang 48)  
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2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Dịch vụ vận 

tải Hà Quảng 

 Trong năm 2025 Công ty không có các khoản giảm trừ doanh thu:  

- Công ty không áp dụng các chính sách chiết khấu thương mại.  

- Công ty không phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến giảm giá hàng bán và hàng 

bán bị trả lại.  

2.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ vận 

tải Hà Quảng 

 Trong năm 2025 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng có phát sinh doanh 

thu hoạt động tài chính nhưng kế toán viên không tiến hành ghi nhận vào sổ sách kế 

toán của Công ty.  

2.2.2.4. Kế toán thu nhập khác tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

 Trong năm 2025 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng không phát sinh 

các khoản thu nhập khác. 

2.2.3. Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

2.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

a)  Chứng từ và sổ sách sử dụng  

- Chứng từ trực tiếp sử dụng: Hóa đơn GTGT, Phiếu chi, uỷ nhiệm chi, phiếu xuất 

kho, kèm theo các chứng từ liên quan khác  

- Sổ sách sử dụng: Sổ cái tài khoản 632, công ty không mở các sổ chi tiết về giá vốn 

hàng bán.  

b) Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán. 

c) Phương pháp hạch toán  

➢ Đối với giá vốn của hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển: Trong kỳ, tất cả các 

chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động vận chuyển: (nhiên liệu, lương tài xế, chi phí 

sửa chữa bảo dưỡng xe, chi phí cầu đường, bến bãi, khấu hao xe, chi phí thuê xe ngoài...) 

được kế toán tập hợp vào bên Nợ tài khoản 154 – "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang". 

Cuối kỳ, kế toán thực hiện kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của 

hoạt động vận tải sang tài khoản 632 – "Giá vốn hàng bán" để xác định giá vốn của dịch 
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vụ đã cung cấp (xem ở hình ảnh 8:  Trích Sổ cái TK 632 năm 2025 trang 53).  

➢ Đối với giá vốn hoạt động bán hàng hóa: Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho 

theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước 

– xuất trước. 

Nghiệp vụ 3: Dựa vào nội dung ở nghiệp vụ 2 ( trang 48), giá vốn của hoá đơn 

GTGT 285 được thể hiện trên phiếu xuất kho số 14. 

 

Hình ảnh 7: Phiếu xuất kho của hoá đơn GTGT 285 

Căn cứ vào hoá đơn GTGT nhận được và phiếu xuất kho đã lập, kế toán viên 

nhập liệu vào sheet “Sổ nhật ký chung” trong file “Sổ sách 2025” trên phần mềm 

Microsoft excel.  

➢ Sổ Nhật ký chung năm 2025 (Xem ở Phụ lục 3) 

Sau đó từ sheet “Sổ nhật kí chung”, hàm VLOOKUP đã được tạo trước đó sẽ 

đẩy dữ liệu qua Sổ cái TK 632” trong cùng 1 file là “Sổ sách 2025”.  

➢ Sổ Cái tài khoản 632  
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Hình ảnh 8: Trích Sổ Cái TK 632 năm 2025 

2.2.3.2. Kế toán chi phí tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

Chi phí tài chính tại Công ty chủ yếu là chi phí lãi vay ngân hàng.  

a) Chứng từ và sổ sách sử dụng 

- Chứng từ sử dụng: Giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, bảng tổng hợp chi phí lãi vay 

- Sổ sách sử dung: Sổ cái TK 635 

b) Tài khoản sử dụng  
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- Tài khoản 635: Chi phí tài chính  

c) Các nghiệp vụ minh hoạ  

Nghiệp vụ 4: Ngày 19/12/2025, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng trả cả lãi 

và gốc số tiền đã vay để mua xe có biển số là 73G-01264 và 73H-01169. Số tiền phải 

trả là 26.300.000 đồng. trong đó: 11.289.690 đồng là tiền lãi vay.  

 

Hình ảnh 9: Lịch sử giao dịch trả gốc lãi vay ngân hàng của Công ty TNHH Dịch 

vụ vận tải Hà Quảng 

 Căn cứ vào lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng vào ngày 19/12/2025, 

kế toán tiền hành nhập liệu vào sheet “Sổ nhật ký chung” trong file “Sổ sách 

2025” trên phần mềm Microsoft excel.  

➢ Sổ Nhật ký chung 2025 (Xem ở Phụ lục 3) 

Sau đó từ sheet “Sổ nhật kí chung”, hàm VLOOKUP đã được tạo trước đó sẽ 

đẩy dữ liệu qua sheet “Sổ cái TK 635” trong cùng 1 file là “Sổ sách 2025”.  
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➢ Sổ Cái tài khoản 635  

 

Hình ảnh 10: Trích Sổ cái TK 635 năm 2025 

2.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 

Hà Quảng 

 Chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng gồm: 

Chi phí tiền lương nhân viên, chi phí văn phòng phẩm; Các dịch vụ mua ngoài: tiền 

điện, tiền nước sinh hoạt, tiền thuê văn phòng, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt 

buộc… 

a)  Chứng từ và sổ sách sử dụng  
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- Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, ủy nhiệm chi, bảng thanh toán tiền lương, bảng 

trích khấu hao tài sản cố định và các chứng từ liên quan khác.  

- Sổ sách sử dụng: Sổ cái TK 642 

b) Tài khoản sử dụng  

 Công ty sử dụng tài khoản 642 – “Chi phí quản lý kinh doanh” để theo dõi chi 

phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. 

c)  Các nghiệp vụ minh hoạ  

Nghiệp vụ 5: Đầu tháng 12, Công ty nhận được thông báo tiền điện kỳ tháng 11 (phụ 

lục 4) từ Công ty điện lực Quảng Trị - Chi nhánh Tổng công ty điện lực Miền Trung.  

Nhưng trong quá trình ghi nhận vào sổ sách, kế toán viên đã ghi nhận nhầm số tiền 

điện của kỳ tháng 11 bằng số tiền điện của kỳ tháng 12 là 1.198.264 đồng.    

 

Hình ảnh 11: Thông báo tiền điện tháng 12 năm 2025 của Công ty 
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Kế toán lập phiếu chi tiền mặt  

 

Hình ảnh 12: Phiếu chi tiền điện tháng 12 

Căn cứ vào thông báo đã nhận được và phiếu chi, kế toán tiền hành nhập liệu 

vào sheet “Sổ nhật ký chung” trong file “Sổ sách 2025” trên phần mềm Microsoft 

excel. 

➢ Sổ Nhật ký chung 2025 (Xem ở Phụ lục 3) 

Sau đó từ sheet “Sổ nhật kí chung”, hàm VLOOKUP đã được tạo trước đó sẽ 

đẩy dữ liệu qua sheet “Sổ cái TK 642” trong cùng 1 file là “Sổ sách 2025”.  
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Hình ảnh 13: Trích Sổ cái TK 642 năm 2025 
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2.2.3.4. Kế toán chi phí khác tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

 Trong năm 2025 tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng không phát 

sinh chi phí khác.  

2.2.3.5. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dịch vụ vận 

tải Hà Quảng 

Công ty tính và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.   

a)  Chứng từ và sổ sách sử dụng  

+ Tờ khai thuế TNDN 

+ Uỷ nhiệm chi 

+ Biên lai nộp thuế 

 - Sổ sách sử dụng:  

+ Sổ cái TK 821  

b) Tài khoản sử dụng  

TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

c)  Các nghiệp vụ minh hoạ  

 Căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 (Mẫu 

03/TNDN), Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng xác định số thuế TNDN phải 

nộp của năm 2025 là 151.419.679 đồng. Công ty chịu mức thuế suất 17% và được 

giảm 50% số thuế TNDN phải nộp.  

Trong năm 2025, Công ty đã không thực hiện nghĩa vụ tạm nộp thuế TNDN hằng 

quý.  
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 Hình ảnh 14: Tờ khai thuế TNDN 
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Hình ảnh 15: Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế TNDN đã nộp, kế toán tiền hành nhập liệu 

vào sheet “Sổ nhật ký chung” trong file “Sổ sách 2025” trên phần mềm Microsoft 

excel. 

➢ Sổ Nhật ký chung 2025 (Xem Phụ lục 3) 
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Sau đó từ sheet “Sổ nhật kí chung”, hàm VLOOKUP đã được tạo trước đó sẽ 

đẩy dữ liệu qua sheet “Sổ cái TK 821” trong cùng 1 file là “Sổ sách 2025”.  

 

Hình ảnh 16: Trích Sổ cái TK 821 năm 2025 

2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 

Hà Quảng 

a) Chứng từ sử dụng 

 Tất cả các chứng từ liên quan đến doanh thu, chi phí ở các phân hành kế toán 

và các chứng từ khác. 

b) Sổ sách sử dụng 

 Sổ cái tài khoản 911 

 c) Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

d). Xác định kết quả kinh doanh 

 Cuối kỳ kế toán mỗi tháng kế toán tổng hợp tại Công ty sẽ kết chuyển lãi lỗ để 

báo cáo lên kế toán trưởng và ban giám đốc biết để nắm bắt số liệu để định hướng 

tương lai phát triển của Công ty. 
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 Vào ngày 31/12/2025 kế toán tổng hợp đã thực hiện bút toán kết chuyển lãi 

lỗ để xác định kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025.  

➢ Sổ Nhật ký chung 2025 (Xem ở Phụ lục 3) 

➢ Sổ Cái tài khoản 911  

 

Hình ảnh 17: Trích Sổ cái TK 911 năm 2025 
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CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ QUẢNG 

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng    

3.1.1. Ưu điểm  

 Qua quá trình tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng, có 

thể thấy công ty đã đạt được những ưu điểm sau: 

- Về tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức gọn nhẹ, 

phù hợp với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nhân sự được phân công nhiệm 

vụ rõ ràng: Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát toàn bộ công tác kế 

toán, kế toán viên thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, thủ quỹ quản lý tiền 

mặt. Sự phân công này đảm bảo tính chuyên môn hóa và hiệu quả trong công việc. 

- Về hệ thống chứng từ kế toán: Công ty đã thực hiện khá đầy đủ và tuân thủ các 

quy định về chứng từ kế toán. Các chứng từ như hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu 

chi, biên bản nghiệm thu khối lượng, hợp đồng kinh tế... được lập và lưu trữ có hệ 

thống, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Về công tác hạch toán doanh thu: Công ty đã thực hiện đúng nguyên tắc ghi nhận 

doanh thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Doanh thu được ghi nhận khi có đủ căn 

cứ từ hợp đồng, biên bản nghiệm thu và hóa đơn GTGT. Việc theo dõi chi tiết doanh 

thu theo từng tài khoản cấp 2 (TK 5111 - Doanh thu bán hàng hóa và TK 5113 - 

Doanh thu cung cấp dịch vụ) giúp công ty dễ dàng phân tích kết quả kinh doanh theo 

từng lĩnh vực hoạt động. 

- Về công tác hạch toán chi phí: Công ty đã thực hiện việc tập hợp chi phí khá đầy 

đủ, bao gồm chi phí giá vốn, chi phí tài chính, chi phí quản lý kinh doanh. Đặc biệt, 

đối với hoạt động vận tải, công ty đã tập hợp được các chi phí trực tiếp như nhiên 

liệu, khấu hao xe, bảo trì, sửa chữa, lương nhân viên... tạo cơ sở để tính giá thành 

dịch vụ. 

3.1.2. Nhược điểm  

 Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế sau: 
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a) Về việc lập và luân chuyển chứng từ  

 Mặc dù đã có quy trình luân chuyển chứng từ, nhưng việc luân chuyển giữa 

các bộ phận đôi khi còn chậm, đặc biệt là giữa đội vận chuyển và phòng kế toán. Các 

biên bản nghiệm thu khối lượng, biên bản xác nhận công nợ có lúc chưa được gửi về 

kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ ghi nhận doanh thu và theo dõi công nợ. 

b) Về hình thức ghi sổ kế toán 

  Việc sử dụng Excel để làm kế toán tuy có ưu điểm là tiết kiệm chi phí đầu tư 

ban đầu, nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong quá trình vận hành. Trước 

hết, về bảo mật, Excel không có cơ chế phân quyền truy cập chi tiết, dẫn đến bất kỳ 

ai mở được file cũng có thể xem, sửa hoặc xóa dữ liệu mà không để lại dấu vết. Về 

sao lưu dữ liệu, Excel phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của người dùng; nếu không 

thường xuyên sao lưu, khi xảy ra sự cố mất điện, treo máy hoặc hỏng ổ cứng, toàn bộ 

số liệu kế toán có thể bị mất sạch. Bên cạnh đó, việc nhập liệu thủ công cũng là 

nguyên nhân hàng đầu gây ra sai sót, chẳng hạn như nhầm số, nhầm tài khoản hoặc 

quên ghi nhận nghiệp vụ, mà các lỗi này rất khó được phát hiện kịp thời nếu không 

có quy trình đối chiếu chặt chẽ. Ngoài ra, Excel không có tính năng ghi nhật ký hệ 

thống, tức là không thể truy xuất được ai đã thay đổi dữ liệu, thay đổi khi nào và thay 

đổi những gì. Chính vì những hạn chế này, khả năng xảy ra sai sót hoặc gian lận mà 

không được phát hiện kịp thời là tương đối cao, đặc biệt khi khối lượng giao dịch 

ngày càng lớn và tính chất công việc kế toán ngày càng phức tạp. 

c) Về việc theo dõi công nợ phải thu 

  Công ty chưa có hệ thống theo dõi chi tiết công nợ phải thu theo từng khách 

hàng một cách chặt chẽ, nguyên nhân là do: 

+ Công ty sử dụng Excel thủ công để ghi sổ kế toán. Công ty không có phần mềm kế 

toán chuyên nghiệp với các module quản lý công nợ tích hợp. Việc theo dõi công nợ 

phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác thủ công, khó cập nhật kịp thời và dễ xảy ra sai sót. 

+ Công ty chưa thiết lập sổ chi tiết TK 131 – Phải thu của khách hàng. Công ty không 

mở sổ chi tiết theo dõi công nợ riêng cho từng khách hàng. Do đó, kế toán không thể 

nắm bắt được một cách nhanh chóng và chính xác tình trạng công nợ của từng đối 

tượng, gây khó khăn cho việc đôn đốc thu hồi nợ. 
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 Việc này dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc đôn đốc thu hồi nợ, tiềm ẩn rủi ro 

nợ xấu. Đặc biệt, đối với các hợp đồng vận chuyển dài hạn có giá trị lớn, thời gian 

thanh toán kéo dài, việc theo dõi công nợ càng trở nên quan trọng. 

d)  Về việc hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng (doanh thu tài chính) 

  Mặc dù công ty có phát sinh lãi tiền gửi ngân hàng trong năm 2025, tạo ra 

doanh thu hoạt động tài chính, nhưng trên thực tế khảo sát, công ty chưa thực hiện 

việc hạch toán các khoản thu nhập này một cách đầy đủ và kịp thời. Cụ thể, khi nhận 

được giấy báo có từ ngân hàng về lãi tiền gửi, kế toán chưa thực hiện bút toán ghi 

nhận doanh thu. Theo đúng nguyên tắc, bút toán phải là: Nợ TK 112 / Có TK 515. 

Việc bỏ sót này dẫn đến: 

+ Doanh thu hoạt động tài chính (TK 515) bị thiếu, làm giảm tổng doanh thu của 

công ty. 

+  Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế bị xác định thấp hơn thực tế, ảnh hưởng 

đến việc đánh giá hiệu quả kinh doanh. 

+  Số dư TK 112 trên sổ sách và sao kê ngân hàng không khớp, gây khó khăn cho 

công tác đối chiếu. 

e)  Về việc ghi nhận và thuyết minh thu nhập/chi phí khác 

  Công ty ghi nhận không có thu nhập khác và chi phí khác trong năm 2025 

(Báo cáo KQHĐKD). Điều này là chưa chính xác trên thực tế vì doanh nghiệp có thể  

phát sinh các khoản như: thanh lý lốp xe cũ, bán phế liệu, tiền bồi thường bảo hiểm, 

hoặc các khoản chi phí phạt vi phạm giao thông, bồi thường hàng hóa hư hỏng... Công 

ty cần rà soát lại để đảm bảo nguyên tắc trọng yếu. 

f) Về việc theo dõi chi tiết giá vốn và xác định lợi nhuận gộp theo từng hoạt động 

  Công ty chỉ theo dõi giá vốn và lợi nhuận gộp ở cấp độ tổng thể, chưa mở sổ 

chi tiết riêng cho từng mảng hoạt động (dịch vụ vận tải và bán phụ tùng ô tô). Dẫn 

đến nhà quản lý không thể đánh giá được hiệu quả của từng lĩnh vực kinh doanh, 

không xác định được hoạt động nào đang mang lại lợi nhuận chính, hoạt động nào 

kém hiệu quả. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định chiến lược đầu tư, tối ưu 

hóa cơ cấu doanh thu và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. 
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3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng  

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh. 

 Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh là yêu cầu cấp thiết đối với Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng 

vì những lý do sau: 

• Quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng: Doanh thu tăng từ 12,9 tỷ (2023) lên 

22,5 tỷ (2025), dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2026-2030. Việc quản 

lý bằng Excel thủ công sẽ trở nên quá tải và tiềm ẩn rủi ro. 

• Yêu cầu quản trị nội bộ: Ban lãnh đạo cần các báo cáo nhanh, chính xác theo 

từng mảng hoạt động (vận tải, bán phụ tùng) để ra quyết định chiến lược. 

• Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực kế toán: Các quy định về thuế, hóa đơn điện 

tử, chế độ kế toán ngày càng chặt chẽ, yêu cầu doanh nghiệp phải có hệ thống 

kiểm soát nội bộ mạnh mẽ hơn. 

• Cạnh tranh trong ngành: Áp lực về giá và chất lượng dịch vụ đòi hỏi công ty 

phải tối ưu chi phí, và muốn vậy phải có công cụ phân tích chi phí hiệu quả. 

3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng 

a) Hoàn thiện việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 

  Kế toán cần thực hiện một quy trình đơn giản nhưng rất quan trọng. Cụ thể, 

vào cuối mỗi tháng, kế toán viên phải có trách nhiệm đăng nhập vào tài khoản ngân 

hàng điện tử của công ty, tải về các sao kê chi tiết hoặc các giấy báo có liên quan đến 

lãi tiền gửi phát sinh trong tháng. Sau khi xác định chính xác số tiền lãi đã được ngân 

hàng ghi có, kế toán sẽ thực hiện bút toán ghi nhận doanh thu tài chính vào Sổ nhật 

ký chung và Sổ cái TK 515 với định khoản như sau: Nợ vào Tài khoản 112 – Tiền 

gửi ngân hàng (ghi nhận sự gia tăng của tiền gửi) và Có vào Tài khoản 515 – Doanh 

thu hoạt động tài chính (ghi nhận khoản thu nhập phát sinh).  

➢ Ghi nhận khoản các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung và Sổ cái TK 515 

➢ Nghiệp vụ minh hoạ: Ngày 30/09/2025, Tài khoản ngân hàng Vietinbank của 

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà Quảng nhận được 122.788 đồng lãi tiền gửi ngân 

hàng.  
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+ Sổ Nhật ký chung:  

 

Hình ảnh 18:  Minh hoạ Sổ nhật ký chung 2025 khi có thêm nghiệp vụ về doanh thu 

tài chính 
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+ Sổ cái TK 515 như sau:  

 

Hình ảnh 19:  Minh hoạ Sổ Cái TK 515 của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hà 

Quảng 

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 cũng sẽ thay đổi khi bổ sung thêm 

doanh thu tài chính 
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Hình ảnh 20: Minh hoạ tờ khai thuế TNDN năm 2025 khi bổ sung thêm doanh thu 

tài chính 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng sẽ thay đổi khi bổ sung thêm 

doanh thu tài chính:  
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Hình ảnh 21: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi bổ sung thêm mục” Doanh 

thu tài chính” 

b) Hoàn thiện việc theo dõi chi tiết giá vốn và xác định lợi nhuận gộp theo từng 

hoạt động 

 Công ty cần chủ động mở sổ chi tiết cho tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán, 

phân tách rõ ràng giữa hai mảng hoạt động cốt lõi là cung cấp dịch vụ vận tải và bán 

phụ tùng ô tô. Cụ thể, kế toán nên thiết lập hai sổ chi tiết riêng biệt: một sổ theo dõi 

giá vốn cho hoạt động vận tải (TK 632 – Dịch vụ vận chuyển) và một sổ theo dõi giá 

vốn cho hoạt động bán phụ tùng (TK 632 – hàng hoá). Mỗi sổ chi tiết cần được cập 

nhật thường xuyên, đầy đủ các thông tin về ngày phát sinh, chứng từ liên quan, nội 

dung chi phí và số tiền tương ứng với từng hợp đồng, từng chuyến hàng hoặc từng 

đơn hàng bán lốp xe. 
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Hình ảnh 22: Mẫu sổ chi tiết theo dõi giá vốn của lĩnh vực kinh doanh hàng hoá  

 

Hình ảnh 23: Mẫu sổ chi tiết theo dõi giá vốn của lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hàng 

hoá  

 Cuối mỗi tháng, kế toán sẽ tiến hành kết chuyển số liệu từ các sổ chi tiết này 

để xác định lợi nhuận gộp cho từng mảng hoạt động theo công thức: 
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Lợi nhuận gộp lĩnh vực dịch vụ vận chuyển = Doanh thu vận chuyển – Giá vốn lĩnh 

vực vận chuyển. 

Lợi nhuận gộp lĩnh vực kinh doanh hàng hoá = Doanh thu bán hàng hoá – Giá vốn 

kinh doanh kinh doanh hàng hoá 

➢ Trong năm 2025:  

Lợi nhuận gộp DVVC = 21.632.159.186 – 18.838.340.859 = 2.793.818.372 VNĐ  

Lợi nhuận gộp KDHH = 1.001.631.242 – 852.500.000 = 149.131.242 VNĐ 

 Lĩnh vực vận tải đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra lợi nhuận cho Công ty 

TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng năm 2025, với lợi nhuận gộp đạt 2.793.818.372 

VNĐ, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng lợi nhuận gộp của toàn công ty. 

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh hàng hóa chỉ mang lại lợi nhuận gộp 149.131.242 

VNĐ, thấp hơn rất nhiều so với hoạt động vận tải, phản ánh đây chỉ là hoạt động bổ 

trợ, chưa thực sự hiệu quả. 

 Lĩnh vực vận tải là mảng kinh doanh cốt lõi, quyết định chính đến kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. Công ty cần tiếp tục duy trì và phát triển mảng này, đồng 

thời có chiến lược cải thiện hiệu quả của mảng kinh doanh hàng hóa để đa dạng hóa 

nguồn thu và phân tán rủi ro. 

c) Hoàn thiện việc ghi nhận và thuyết minh thu nhập khác, chi phí khác 

 Việc bỏ qua hoặc ghi nhận không đầy đủ các khoản thu nhập khác và chi phí 

khác đã vi phạm nguyên tắc trọng yếu trong kế toán, đồng thời làm sai lệch lợi nhuận 

thuần của công ty. Do đó, công ty cần thực hiện rà soát lại tất cả các nghiệp vụ phát 

sinh trong năm 2025 liên quan đến các khoản thu chi không thuộc hoạt động sản xuất 

kinh doanh thông thường. 

- Những khoản mà Công ty cần ghi nhận vào thu nhập khác bao gồm:  

+ Thanh lý xe tải cũ, phụ tùng thay thế không dùng đến 

+ Thu tiền phạt từ khách hàng hủy chuyến đột xuất hoặc trả hàng chậm theo hợp 

đồng 

+ Thu bồi thường bảo hiểm khi xe gặp tai nạn (phần vượt quá giá trị còn lại của 

xe) 

+ Bán phế liệu: lốp xe hỏng, dầu nhớt thải, ắc quy cũ, phụ tùng không thể sửa 

chữa 
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+ Khách hàng hoặc bên thứ ba bồi thường hàng hóa hư hỏng do lỗi của họ 

+ Tiền phạt thu từ nhà cung cấp (giao nhiên liệu chậm, giao thiếu hàng) 

+ Các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ nay thu hồi được 

- Những khoản mà Công ty cần ghi nhận vào chi phí khác:  

+ Giá trị còn lại của xe tải khi thanh lý hoặc xe bị phá dỡ do tai nạn 

+ Tiền phạt do công ty giao hàng chậm theo hợp đồng vận tải 

+ Tiền phạt vi phạm hành chính: quá tải, sai làn đường, vi phạm tốc độ, chậm 

nộp thuế, chậm nộp bảo hiểm xã hội 

+ Chi phí liên quan đến thanh lý xe: vận chuyển xe đi phá dỡ, giám định, xóa 

đăng ký 

+ Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xe gây tai nạn (phần bảo hiểm không 

chi trả) 

+ Chênh lệch lỗ do đánh giá lại tài sản (xe) khi góp vốn vào đơn vị khác 

+ Tiền phạt do hủy hóa đơn điện tử hoặc sai sót khi lập hóa đơn 

  Khi phát sinh bất kỳ giao dịch nào thuộc phạm vi thu nhập khác hoặc chi phí 

khác, kế toán cần thu thập đầy đủ chứng từ hợp lệ (biên bản thanh lý, hợp đồng bồi 

thường, biên bản xử phạt…) và thực hiện bút toán ghi nhận kịp thời. Cụ thể, đối với 

thu nhập khác, ghi Nợ các tài khoản 111, 112, 131 và Có 711; đối với chi phí khác, 

ghi Nợ 811 và Có các tài khoản 111, 112, 331, 333… Việc ghi nhận đầy đủ các khoản 

mục này sẽ đảm bảo kết quả kinh doanh được phản ánh một cách trung thực và hợp 

lý. 

d) Hoàn thiện quản lý và theo dõi công nợ phải thu 

 Công ty cần xây dựng ngay một sổ chi tiết công nợ phải thu trên Excel, được 

cập nhật hàng ngày và đối chiếu với khách hàng định kỳ cuối mỗi tháng. Sổ chi tiết 

này cần đảm bảo theo dõi được đầy đủ các thông tin như tên khách hàng, số hóa đơn, 

ngày xuất hóa đơn, ngày đến hạn thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng, tổng giá 

trị thanh toán (đã bao gồm thuế GTGT), số tiền đã thu được đến thời điểm hiện tại, 

số tiền còn phải thu và các ghi chú quan trọng kèm theo. Một mẫu sổ chi tiết công nợ 

phải thu có thể được thiết kế như sau: 
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Hình ảnh 24: Mẫu sổ theo dõi chi tiết công nợ phải thu khách hàng Công ty Cổ 

phần Công trình 879 

e) Về thời gian luân chuyển chứng từ 

 Công ty cần ban hành quy định nội bộ về thời gian luân chuyển chứng từ một 

cách rõ ràng và bắt buộc. Cụ thể, sau khi hoàn thành việc nghiệm thu khối lượng vận 

chuyển hoặc bàn giao hàng hóa cho khách hàng, trong vòng 24 giờ, đội vận chuyển 

hoặc bộ phận kinh doanh phải có trách nhiệm gửi ngay biên bản nghiệm thu (đã có 

chữ ký xác nhận của hai bên) về phòng kế toán. Việc gửi này có thể thực hiện qua 

email công ty hoặc qua nhóm chat nội bộ trên các nền tảng như Zalo, có lưu trữ lịch 

sử để làm bằng chứng. 

 Kế toán viên phải có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT ngay trong ngày nhận 

được biên bản nghiệm thu hợp lệ, không được để dồn các hóa đơn vào cuối tháng 

hoặc cuối quý. Việc xuất hóa đơn kịp thời không chỉ đảm bảo doanh thu được ghi 

nhận đúng kỳ mà còn giúp khách hàng sớm có căn cứ để thanh toán, từ đó rút ngắn 

vòng quay công nợ. 
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f) Nâng cao hiệu quả sử dụng Excel và định hướng chuyển đổi sang phần mềm 

kế toán chuyên nghiệp 

  Với quy mô doanh thu hơn 22 tỷ đồng mỗi năm và dự kiến tiếp tục tăng trưởng, 

công ty nên có kế hoạch đầu tư vào phần mềm kế toán chuyên nghiệp như Misa, Fast 

Accounting, Bravo, Easybooks… trong giai đoạn 2026 - 2027. Các phần mềm này 

không chỉ tự động hóa hầu hết các công đoạn từ nhập chứng từ, ghi sổ, tổng hợp số 

liệu đến lập báo cáo tài chính, mà còn tích hợp các tính năng kiểm soát nội bộ, phân 

quyền truy cập, ghi nhật ký hệ thống, giảm thiểu rủi ro sai sót và gian lận. Chi phí 

đầu tư cho phần mềm kế toán là hoàn toàn phù hợp với tình hình tài chính hiện tại 

của công ty, đặc biệt khi lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã đạt hơn 1,63 tỷ đồng. 

 Doanh nghiệp có thể cân nhắc đến 2 phần mềm kế toán đó là: phần mềm MISA 

AMIS và Phần mềm kế toán EasyBooks.  

- Phần mềm kế toán MISA AMIS có chi phí sử dụng khoảng 3 đến 9 triệu đồng/năm, 

điều kiện sử dụng là phải cài đặt trên máy tính tại văn phòng, có kết nối Internet định 

kỳ để đồng bộ dữ liệu với cơ quan thuế và ngân hàng. 

+  Ưu điểm: phần mềm tuân thủ đúng Thông tư 133, giúp kế toán an tâm khi lập báo 

cáo tài chính và kê khai thuế GTGT, TNDN, không bị sai sót về mặt pháp lý; kết nối 

trực tiếp với ngân hàng điện tử, tự động đối chiếu số dư và sao kê, giảm tải công việc 

nhập liệu thủ công từng biên lai; báo cáo công nợ phải thu chi tiết theo từng khách 

hàng được lập nhanh, có khả năng xuất sổ cái tài khoản 131 rõ ràng, phục vụ tốt cho 

công tác đối chiếu cuối kỳ.  

+ Nhược điểm: chi phí khá cao so với quy mô doanh nghiệp, đặc biệt công ty cần 

mua thêm bản quyền cho nhiều người dùng cùng lúc; quy trình cập nhật phiên bản 

theo thông tư mới đôi khi phát sinh lỗi kỹ thuật, kế toán phải mất thời gian liên hệ hỗ 

trợ và kiểm tra lại số dư các tài khoản; khả năng làm việc online qua trình duyệt bị 

hạn chế, kế toán không thể truy cập phần mềm từ xa nếu không có máy tính đã cài 

đặt sẵn. 
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Hình ảnh 25: Giao diện phần mềm kế toán MISA AMIS 

- Phần mềm kế toán EasyBooks có chi phí chỉ khoảng 125.000 đồng/tháng (1,5 triệu 

đồng/năm), điều kiện sử dụng rất đơn giản: chỉ cần tài khoản đăng nhập và thiết bị có 

trình duyệt web, không cần cài đặt phần mềm, kế toán có thể làm việc tại văn phòng 

hoặc từ xa. 

+  Ưu điểm: phần mềm tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử và sao kê ngân hàng, 

giúp kế toán tiết kiệm đáng kể thời gian nhập chứng từ so với thủ công trên Excel; 

giải quyết triệt để bài toán theo dõi công nợ phải thu – tự động cảnh báo các khoản 

quá hạn theo từng khách hàng, đây là nhược điểm lớn nhất mà kế toán công ty hiện 

đang gặp phải khi làm thủ công; kế toán có thể lập và phát hành hóa đơn điện tử trực 
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tiếp, kết nối tự động với cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về 

hóa đơn chứng từ.  

+ Nhược điểm : nếu mất Internet, kế toán không thể truy cập hay thao tác trên phần 

mềm, dẫn đến gián đoạn công việc đối chiếu hay nhập chứng từ phát sinh đột xuất; 

sổ sách chi tiết như sổ cái, sổ nhật ký chung ở một số phiên bản bị giới hạn độ sâu, 

gây khó khăn khi kế toán trưởng cần rà soát bút toán điều chỉnh phức tạp; lịch sử 

kiểm tra (audit trail) không rõ ràng bằng MISA, gây bất lợi khi có thanh tra thuế yêu 

cầu truy xuất ai đã sửa chứng từ và thời điểm sửa. 

 

Hình ảnh 26:  Giao diện đăng nhập của phần mềm kế toán Easybooks 

  



 

KẾT LUẬN 

 Doanh thu và chi phí luôn là hai yếu tố cốt lõi quyết định sự sống còn của mỗi 

doanh nghiệp. Khi doanh thu được ghi nhận đúng lúc và chi phí được kiểm soát chặt 

chẽ, kết quả kinh doanh sẽ phản ánh trung thực bức tranh tài chính, từ đó giúp nhà 

quản lý đưa ra những quyết định chiến lược kịp thời và chính xác. Chính vì vậy, tổ 

chức tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không 

chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn là công cụ quản trị đắc lực trong bối 

cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

 Quá trình nghiên cứu thực tế tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng 

cho thấy, công ty đã xây dựng được bộ máy kế toán tương đối gọn nhẹ và phù hợp 

với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ thống chứng từ được lưu trữ có tổ chức, 

doanh thu được ghi nhận đúng nguyên tắc theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, và các 

chi phí phát sinh cơ bản được tập hợp đầy đủ. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm 

đó, công ty vẫn còn một số hạn chế đáng lưu ý. Quy trình luân chuyển chứng từ giữa 

các bộ phận đôi khi còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ ghi nhận doanh thu. Việc theo 

dõi công nợ phải thu chưa được thực hiện một cách bài bản, tiềm ẩn rủi ro nợ xấu. 

Một số khoản doanh thu tài chính như lãi tiền gửi ngân hàng còn bị bỏ sót, chưa được 

hạch toán kịp thời. Hình thức ghi sổ bằng Excel tuy tiết kiệm chi phí nhưng lại tiềm 

ẩn nhiều rủi ro về bảo mật, sai sót và thiếu các tính năng kiểm soát nội bộ. Đặc biệt, 

công ty mới chỉ theo dõi giá vốn và lợi nhuận gộp ở cấp độ tổng thể, chưa tách bạch 

giữa hai mảng hoạt động chính là dịch vụ vận tải và kinh doanh phụ tùng ô tô, dẫn 

đến khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả thực sự của từng lĩnh vực. 

 Từ phân tích thực tế, khóa luận đề xuất các giải pháp: cải thiện luân chuyển 

chứng từ, theo dõi chi tiết công nợ, ghi nhận đầy đủ doanh thu tài chính, chuyển đổi 

sang phần mềm kế toán chuyên nghiệp. Đặc biệt, cần mở sổ chi tiết TK 632 riêng cho 

từng mảng hoạt động để xác định lợi nhuận gộp riêng biệt, giúp ban lãnh đạo đánh 

giá đúng hiệu quả và hoạch định chiến lược phù hợp. 

 Những giải pháp đưa ra đều có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của 

công ty và không đòi hỏi chi phí đầu tư quá lớn. Hy vọng rằng, với những đề xuất 

này, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Dịch vụ Vận tải Hà Quảng sẽ ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao 

chất lượng thông tin tài chính và hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn phát 

triển tiếp theo. 
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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách 

nhiệm 

Tôi, Nguyễn Thị Thanh Thuý, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công 

cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng: Chat GPT 

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

Tóm tắt lại các nội dung quá dài. Tìm ra lỗi soạn thảo.  

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

         Chương 3  

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do 

AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC             

ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN: Kế toán 

 

                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày ... tháng … năm 2026 



 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm 

của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 

dữ liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 

các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu 

trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 

bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến 

việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 

bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

 Chữ ký:   Thanh Thuý          Ngày: 31/05/2026 
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➢ Phụ lục 3: Sổ nhật ký chung năm 2025 

 



 

 



 



 

Phụ lục 4: 
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